
BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN
PRODUCT CATALOGUE



CÔNG TY CP NỘI THẤT HÒA PHÁT là thành viên thứ hai 
của tập đoàn Hòa Phát, được ra đời ngày 1/11/1995 với 
tên gọi ban đầu là Công ty TNHH TM Sơn Thủy. Lúc đầu, 
Công ty phân phối các sản phẩm nội thất nhập khẩu. Sau 
một thời gian tích luỹ kinh nghiệm, Công ty đã đầu tư dây 
chuyền sản xuất các sản phẩm nội thất văn phòng, gia 
đình, trường học. Đến nay, Nội thất Hòa Phát được biết đến 
như một nhà sản xuất nội thất hàng đầu Việt Nam.

Các sản phẩm chính của Công ty CP Nội thất Hòa Phát bao gồm:

Bàn, tủ văn phòng làm từ gỗ công nghiệp

Bàn, tủ sắt văn phòng

Bàn vi tính

Ghế xoay văn phòng

Két bạc chống cháy, an toàn

Các loại bàn ghế ăn, các mặt hàng gia dụng làm từ ống thép

Các sản phẩm nội thất gia đình làm từ gỗ tự nhiên

Các sản phẩm nội thất phục vụ giáo dục: bàn ghế trường học 
từ bậc mẫu giáo đến đại học, tủ thư viện, phòng thí nghiệm…

Các sản phẩm phục vụ công trình công cộng: ghế phòng chờ 
nhà ga, sân bay, bệnh viện, các loại ghế rạp hát, hội trường, 
ghế ngồi trên sân vận động.



BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 5

|    www.hoaphat.com.vn    |

GH
Ế V

ĂN
 P

HÒ
NG

   
OF

FIC
E 

CH
AI

RS

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 5

BỪNG SÁNG
KHÔNG GIAN CỦA BẠN

HÀNG VĂN PHÒNG
01

01

02

03

04

05

06

07

Ghế Văn Phòng

Bàn Văn Phòng

Bàn Chân Sắt HU, LC

Bàn Vi Tính

Tủ Tài Liệu

SOFA Văn Phòng

Vách Ngăn

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E
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GHẾ VĂN PHÒNG
O F F I C E  C H A I R S

BỪNG SÁNG
KHÔNG GIAN CỦA BẠN
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Sản phẩm ghế da cao cấp tạo lập không gian làm việc tiện 
nghi và hiệu quả

Hệ thống “cơ cấu ngả” cần hơi nâng hạ giúp điều chỉnh chiều 
cáo và độ ngả của ghế tạo cảm giác Thoải mái tự nhiên cho 
người sử dụng

Chất liệu da với nhiều điểm nhấn trên tựa, đệm ghế kết hợp 
cùng các chi tiết gỗ như tay ghế, ốp tựa ghế...tạo kiểu dáng 
Ghế Sang Trọng và Hiện Đại.

TQ 01
W: 720 x D: 860 x H: 1185 - 1240

TQ 05
W: 680 x D: 8780 x H: 1070 - 1125

TQ 10
W: 660 x D: 720 x H: 1075 - 1130

TQ 11
W: 730 x D: 830 x H: 1150 - 1205

TQ 07
W: 680 x D: 800 x H: 1175 - 1230

TQ 08
W: 710 x D: 770 x H: 1170 - 1225

TQ 09
W: 695 x D: 780 - 1140

01 GHẾ DA CAO CẤP TQ

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

|  www.noithathoaphat.com.vn
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01 GHẾ DA CAO CẤP TQ

TQ 19
W: 800 x D: 800 - 1330 x H: 1230 - 1290

TQ 16
W: 695 x D: 780 - 1140 x H: 1240 - 1280

TQ 15
W: 730 x D: 810 x H: 1120 - 1175

TQ 12
W: 730 x D: 830 x H: 1150 - 1205

TQ 20
W: 810 x D: 1090 - 1290 H: 1210 - 1260

TQ 22
W: 830 x D: 880 H: 1290

TQ 21
W: 790 x D: 860 - 1240 H: 1210 - 1260

TQ 23
W: 770 x D: 680 H: 1310

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E
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02 GHẾ DA CAO CẤP 
DÒNG LƯNG TRUNG VÀ LƯNG CAO
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SG 669
W: 650 x D: 680 x H: 1080 - 1135 
SG 669B 
W: 650 x D: 680 x H: 1110 - 1220 SG 909

W: 680 x D: 620 x H: 1150 - 1210

SG 904 
W: 640 x D: 700 x H: 1190 - 1245

SG 902 
W: 680 x D: 720 x H: 1150 - 1205

SG 908
W: 630 x D: 720 x H: 1185 - 1245

SG 901 
W: 650 x D: 670 x H: 1000 - 1055

SG 900 
W: 640 x D: 660 x H: 1080 - 1135

SG 906
W: 650 x D: 680 x H: 1110 - 1220

SG 912
W: 660 x D: 730 x H: 1230 - 1280

SG 905
W: 650 x D: 750 x H: 1140 - 1200

SG 903
W: 650 x D: 700 x H: 1185 - 1235

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

| www.noithathoaphat.com.vn
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SG 913
W: 630 x D: 720 x H: 1185 - 1245

GL 109
W: 580 x D: 600 x H: 960 - 1080

SG 1020
W: 650 x D: 650 x H: 1070 - 1125 
SG 1020B 
W: 650 x D: 650 x H: 1090 - 1210

GL 103
W: 570 x D: 510 x H: 880 - 1000

GL 101
W: 595 x D: 550 x H: 890 - 1015

SG 350
W: 620 x D: 710 x H: 1110 - 1155 
SG 350B 
W: 620 x D: 710 x H: 1120 - 1240

GL 106
W: 530 x D: 615 x H: 840 - 970

SG 9700
W: 600 x D: 700 x H: 990 - 1050

GL 104
W: 590 x D: 580 x H: 920 - 1050

GHẾ DA CAO CẤP 
DÒNG LƯNG TRUNG VÀ LƯNG CAO

02 09 DÒNG GHẾ LƯỚI
DÒNG LƯNG TRUNG VÀ LƯNG CAO

03

|   www.noithathoaphat.com.vn
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DÒNG GHẾ LƯỚI 
GHẾ LÃNH ĐẠO

04

GL 205
W: 585 x D: 570 H: 940 - 1070

GL 202
W: 660 x D: 600 -770 H: 960 - 1080

GL 204
W: 660 x D: 575 x H: 930 - 1060

GL 302
W: 680 x D: 730 - 970 x H: 1230 - 1340

GL 203
W: 570 x D: 580 x H: 890 - 950

GL 306
W: 670 x D: 430 - 780 x H: 1105 - 1235 GL 303

W: 660 x D: 600 x H: 1140 - 1260

GL 305
W: 605 x D: 430 - 780 x H: 1105 - 1235

GL 304
W: 590 x D: 620 x H: 1050 - 1110

|  www.noithathoaphat.com.vn

http://noithathoaphat.com


BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 19

|    www.hoaphat.com.vn    |

GH
Ế V

ĂN
 P

HÒ
NG

   
OF

FIC
E 

CH
AI

RS

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

05 GHẾ NHÂN VIÊN

SG 527
W: 610 x D: 630 - 750 x H: 875 - 1000SG 528

W: 610 x D: 630 - 840 x H: 990 - 1110

SG 130K
W: 420x D: 540 x H: 740 - 860 
SG 130 
W: 530 x D: 540 x H: 740 - 860

SG 550
W: 550 x D: 530  x H: 870 - 990 
SG 550K 
W: 440 x D: 530 x  H: 870 - 990

SG 529
W: 455 x D: 470 x H: 805 - 920

SG 555
W: 540 x D: 540 - 870 x H: 870 - 990 
SG 555K
W: 440 x D: 540 - 870 x H: 870 - 990

SG 532
W: 520 x D: 610 x H: 780 - 900
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06 GHẾ LƯNG TRUNG

SG 225
W: 600 x D: 440 x H: 990 - 1110
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SG 811
W: 600 x D: 650 x H: 1000 - 1090

SG 710
W: 640 x D: 580 x H: 930 - 1050

SG 721
W: 600 x D: 650 x H: 1000 - 1120

SG 601
W: 600 x D: 640 x H: 960 - 1080

SG 301
W: 620 x D: 660 x H: 1000 - 1120

SG 712
W: 630 x D: 670 x H: 960 - 1080

SG 1425 H
W: 590 x D: 580 x H: 910 - 1030

SG 711 
W: 600 x D: 670 x H: 950 - 1070

|  www.noithathoaphat.com.vn
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07 GHẾ LƯNG CAO

SG 704
W: 625 x D: 715 x H: 1100 - 1220

SG 216
W: 640 x D: 630 x H: 1130 - 1250

SG 702B
W: 670 x D: 725 x H: 1120 - 1240

SG 704B
W: 645 x D: 715 x H: 1100 - 1220

SG 702
W: 650 x D: 720 x H: 1120 - 1240 

GL801 H
W: 650 x D: 660 x H: 1100 - 1160

SG 602
W: 620 x D: 700 x H: 1150 - 1270

VT 533
W: 520 x D: 520 x H: 850

VT 2
W: 520 x D: 580 x H: 900

VT 1M
W: 540 x D: 600 x H: 900

VT 532B
W: 580 x D: 685 x H: 850

VT 3B
W: 540 x D: 680 x H: 850
VT 3 (Ghế không sử dụng bàn viết)
W: 540 x D: 680 x H: 850

09 GHÊ PHÒNG HỌP CHÂN VT08

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E
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09 GHẾ PHÒNG HỌP CHÂN QUỲ
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SL 216 S
W: 640 x D: 640 x H: 1140

SL 721 M
W: 590 x D: 680 x H: 960

SL 711 M
W: 600 x D: 650 x H: 940

SL 601 S
W: 590 x D: 620 x H: 1000

SL 719 M
W: 590 x D: 680 x H: 960

SL 360 HM
W: 590 x D: 620 x H: 1000

SL 301 M
W: 620 x D: 660 x H: 1010SL 718 M

W: 585 x D: 700 x H: 980

SL 811 HM
W: 600 x D: 650 x H: 1010

SL 712 S
W: 630 x D: 625 x H: 990

SL 225 S
W: 600 x D: 620 x H: 980

SL 710 S
W: 580 x D: 620 x H: 950
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SL 900 M
W: 620 x D: 650 x H: 980

GL 401
W: 580 x D: 590 x H: 905

SL 9700
W: 600 x D: 660 x H: 1000

GL 404
W: 935 x D: 620 x H: 877

SL 901 A
W: 595x D: 740 x H: 1035

GL 403
W: 590 x D: 590 x H: 905

09

10

GHẾ PHÒNG HỌP CHÂN QUỲ

GHẾ PHÒNG HỌP DÒNG GHẾ LƯỚI

GL 409
W: 550 x D: 600 x H: 840

GL 406
W: 570 x D: 650 x H: 905

GL 405
W: 470 x D: 590 x H: 855

GL 408
W: 470 x D: 635 x H: 825 GL 407

W: 540 x D: 640 x H: 830

09 GHẾ PHÒNG HỌP DÒNG GHẾ LƯỚI10

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E
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GH 01
W: 620 x D: 680 x H: 1030

GH 05
W: 620 x D: 720 x H: 1040

GH 02
W: 620 x D: 710 x H: 985

GH 06
W: 610 x D: 710 x H: 1100 - 1110

GH 07
W: 690 x D: 800 x H: 1200

GH 08
W: 620 x D: 680 x H: 1030

GH 09
W: 700 x D: 850 x H: 1150
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11 GHẾ HỌP DA CAO CẤP DÒNG GH

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E
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12 GHẾ TRẺ EM

TE 05
W: 420 x D: 540 x H: 750 - 870

TE 11
W: 420 x D: 540 x H: 735 - 850

TE 04
W: 600 x D: 490 x H: 815 - 935

TE 08
W: 420 x D: 520 x H: 790 - 910

TE 10
W: 420 x D: 515 x H: 770 - 890

GL 501
W: 420 x D: 540 x H: 760 - 880

TE 07
W: 420 x D: 530 x H: 900 - 1020

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

www.noithathoaphat.com.vn
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BÀN VĂN PHÒNG
O F F I C E  C H A I R S

BỪNG SÁNG
KHÔNG GIAN CỦA BẠN
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09 BÀN LÀM VIỆC VENEER CAO CẤP
BÀN VIP

01

BÀN DT 3212 V8   W: 3000 x D: 1200 x H: 760
TỦ DC 3242 V8    W: 3200 x D: 425 x H: 2000

BÀN DT 3212 V7   W: 3200 x D: 1200 x H: 760
TỦ DC 3240 H1    W: 3200 x D: 460 x H: 2000

HỘC M3D V2   W: 1600 x D: 500 x H: 670
TỦ PHỤ TP V2          W: 420 x D: 500 x H: 620

TỦ PHỤ DT TP V7   W: 1600 x D: 500 x H: 670
HỘC DT HV7          W: 420 x D: 500 x H: 620

BỘ BÀN TỦ VENEER DTV 7 BỘ BÀN TỦ VENEER DTV 8

|  www.noithathoaphat.com.vn
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H�A PH�T
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09 BÀN LÀM VIỆC VENEER CAO CẤP
BÀN VIP

01

BÀN DT 2411 V6   W: 2400 x D: 1150 x H: 760
TỦ DC 2448 V6     W: 2400 x D: 480 x H: 2200

TỦ PHỤ TP V6       W: 1450 x D: 520 x H: 760
HỘC M3D V6         W: 440 x D: 500 x H: 620

DT 1890 V2    W: 1800 x D: 900 x H: 760
DT 2010 V2     W: 2000 x D: 1000 x H: 760

TP V2        W: 1600 x D: 500 x H: 670
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09 BÀN LÀM VIỆC VENEER CAO CẤP
BÀN VIP

01

DT 2010 V5 
W: 2000 x D: 1000 x H: 760 

DT 2411 V5 
W: 2400 x D: 1100 x H: 760

BÀN DT 1890 V4   W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 2010 V4   W: 2000 x D: 1000 x H: 760

  www.noithathoaphat.com.vn

http://noithathoaphat.com.vn


|    www.hoaphat.com.vn    |

BÀ
N 

VĂ
N 

PH
ÒN

G 
  O

FF
IC

E 
DE

SK

BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 41
H�A PH�T
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09 BÀN LÀM VIỆC VENEER CAO CẤP
BÀN LÃNH ĐẠO

02

BÀN DT 1890 V1  
W: 1800 x D: 900 x H: 760

BÀN DT 2010 V1 
W: 2000 x D: 1000 x H: 760

BÀN DT 1890 V3  
W: 1800 x D: 900 x H: 760

BÀN DT 2010 V3  
W: 2000 x D: 1000 x H: 760

HỘC BÀN 

M3DV1
W: 420 x D: 500 x H: 120

M3DV2 
W: 420 x D: 500 x H: 620

TPV2
W: 1600 x D: 500 x H: 670
TPV3
W: 1200 x D: 440 x H: 670

TPV1
W: 1200 x D: 440 x H: 670

TỬ PHỤ
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H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN LÀM VIỆC GỖ SƠN PU CAO CẤP06

BÀN DT 1890 H2   
W: 1800 x D: 900 x H: 760 

HỘC CỐ ĐỊNH H2   
W: 450 x D: 540 x H: 600

TỦ PHỤ TP 01 
 

BÀN DT 1890 H1   
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
 

BÀN DT 1890 H3   
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
BÀN DT 2010 H3   
W: 2000 x D: 1000 x H: 760 
 
TỦ PHỤ TP01
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 45
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN LÀM VIỆC VENEER CAO CẤP
VIP 1 - VIP 2

06

BÀN DT 1890 H4  W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
BÀN DT 2010 H3  W: 2000 x D: 1000 x H: 760 
 
HỘC H4                W: 400 x D: 470 x H: 440 
 
TỦ PHỤ TPH4       W: 1400 x D: 400 x H: 440

BÀN DT 1890 H6  
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
BÀN DT 2010 H6   
W: 2000 x D: 1000 x H: 760 
 
TỦ PHỤ TP01

BÀN DT 1890 H5  
W: 1800 x D: 900 x H: 760
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 47
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN LÀM VIỆC VENEER CAO CẤP
BÀN LÃNH ĐẠO

06

BÀN DT 1890 H12 
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
BÀN DT 2010 H12 
W: 2000 x D: 1000 x H: 760

BÀN DT 1890 H14 
W: 1800 x D: 900 x H: 760

BÀN DT 1890 H16  
W: 1800 x D: 900 x H: 760
 
TỦ PHỤ TP01

BÀN DT 1890 H15  
W: 1800 x D: 900 x H: 760
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 49
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN LÀM VIỆC VENEER CAO CẤP
BÀN LÃNH ĐẠO

06

BÀN DT 1890 H25 
W: 1800 x D: 900 x H: 760

BÀN DT 1890 H26 
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
TỦ PHỤ TP01 
 

BÀN DT 1890 H24 
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
TỦ PHỤ TP01

BÀN DT 1890 H24 
W: 1800 x D: 900 x H: 760
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 51
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

BÀN DT 1890 H27 
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
TỦ PHỤ TP01

BÀN DT 1890 H31 
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
TỦ PHỤ TP01

09 BÀN LÀM VIỆC SƠN PU CAO CẤP
BÀN LÃNH ĐẠO

06
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 53
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

BÀN DT 1890 H32 
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
TỦ PHỤ TP01 
 

BÀN DT 1890 H34 
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
TỦ PHỤ TP01

09 BÀN LÀM VIỆC SƠN PU CAO CẤP
BÀN LÃNH ĐẠO

06
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 55
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

BÀN DT 1890 H35 
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
TỦ PHỤ TP01 
 

BÀN DT 1890 H36 
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
TỦ PHỤ TP01 
 

09 BÀN LÀM VIỆC SƠN PU CAO CẤP
BÀN LÃNH ĐẠO

06
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 57
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

BÀN DT 1890 H37 
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
TỦ PHỤ TP01 
 

BÀN DT 1890 H40 
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
TỦ PHỤ TP01 
 

09 BÀN LÀM VIỆC SƠN PU CAO CẤP
BÀN LÃNH ĐẠO

06
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 59
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

BÀN DT 1890 H41 
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
TỦ PHỤ TP01 
 

BÀN DT 1890 H43 
W: 1800 x D: 900 x H: 760 
 
TỦ PHỤ TP01 
 

09 BÀN LÀM VIỆC SƠN PU CAO CẤP
BÀN LÃNH ĐẠO

06
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 61
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN LÀM VIỆC GỖ SƠN PU CAO CẤP
BÀN TRƯỞNG PHÒNG 

06

ET1400 B
W: 1400 x D: 700 x H: 760

ET1400 A
W: 1400 x D: 700 x H: 760

BÀ
N 

VĂ
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PH
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G 
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E 
DE

SK

ET1400 D
W: 1600 x D: 700 x H: 760

ET1600 E
W: 1600 x D: 800 x H: 760

ET1600 F
W: 1600 x D: 800 x H: 760

ET1400 C
W: 1600 x D: 700 x H: 760
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 63
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

ET1600 N
W: 1600 x D: 700 x H: 760

ET1600 T
W: 1600 x D: 800 x H: 760

ET1600 M
W: 1600 x D: 800 x H: 760

09 BÀN LÀM VIỆC GỖ SƠN PU CAO CẤP
BÀN TRƯỞNG PHÒNG 

06

ET1400 G
W: 1400 x D: 700 x H: 760

ET1600 H
W: 1600 x D: 800 x H: 760
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 65
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN LÀM VIỆC GỖ SƠN PU CAO CẤP
BÀN NHÂN VIÊN

06

OD1200 E
W: 1200 x D: 700 x H: 760

OD1200 C
W: 1200 x D: 700 x H: 760

OD1200 A
W: 1200 x D: 700 x H: 760

OD1200 D
W: 1200 x D: 700 x H: 760

BHT 12D H1
W: 1200 x D: 500 x H: 750

BHT 12D H3
W: 1200 x D: 500 x H: 750

09 BÀN LÀM VIỆC GỖ SƠN PU CAO CẤP
BÀN NHÂN VIÊN

06

BÀN HỘI TRƯỜNG
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 67
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

HỘC BÀN SƠN

TỦ PHỤ

Hộc H24
W: 420 x D: 500 x H: 620

HỘC M1D1F 
W: 420 x D: 500 x H: 620

HỘC M1D1O 
W: 420 x D: 500 x H: 620

HỘC M3D
W: 420 x D: 500 x H: 620

09 SƠN PU CAO CẤP06

TP01 
W: 1400 x D: 420 x H: 760

TP04 
W: 1400 x D: 420 x H: 670

TP02 
W: 1400 x D: 420 x H: 760

TP05 (HÀNG ĐẶT) 
W: 1400 x D: 420 x H: 670

TP03 (HÀNG ĐẶT) 
W: 1400 x D: 420 x H: 760

TP06 
W: 1400 x D: 420 x H: 670 
TP06B 
W: 1400 x D: 420 x H: 760

09 DÒNG HR ROYAL05

HRM1D1F
W: 400 x D: 500 x H: 610

HRTP01
W: 1200 x D: 456 x H: 630

HRTP01BX
W: 1200 x D: 456 x H: 610

HRTP02
W: 1200 x D: 456 x H: 630

HRTP02BX
W: 1200 x D: 456 x H: 610

HRH3D
W: 400 x D: 500 x H: 630

HRM3D
W: 400 x D: 500 x H: 610

HRH1D1F 
W: 400 x D: 500 x H: 630

TỦ PHỤ

HỘC BÀN

|  www.noithathoaphat.com.vn

http://noithathoaphat.com.vn/


|    www.hoaphat.com.vn    |

BÀ
N 

VĂ
N 

PH
ÒN

G 
  O

FF
IC

E 
DE

SK

BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 69
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN LÃNH ĐẠO DÒNG HR ROYAL05

HR 1800 C5+BP
W: 1800 x D: 1600 x H: 750

09 BÀN LÃNH ĐẠO DÒNG HR ROYAL05

HR 1800 L2 Y1 
W: 1800 x D: 1600 x H: 750

HR 1885 Y1 
W: 1800 x D: 1700 x H: 750

HR 1600 - HRTP 01 BX 
W: 1594 x D: 850 x H: 750

HRP 1890 - HRTP 01 BX 
W: 1800 x D: 900 x H: 750

HRP 1890 L1 Y2 
W: 1800 x D: 1800 x H: 750 
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 71
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 DÒNG HR ROYAL
TRƯỞNG PHÒNG CHÂN SẮT

05 09 DÒNG HR ROYAL
MODUL LÀM VIỆC

05

HRMD 01 (HÀNG ĐẶT) 
W: 2810 x D: 1420 x H: 1100

 
HR 100 C1 (YẾM GỖ) 
W: 1600 x D: 1750 x H: 750 
 
HR 100 C1 (YẾM SẮT) 
W: 1600 x D: 1750 x H: 750

HRMD04 (HÀNG ĐẶT) 
W: 2935 x D: 2735 x H: 1150

HRMD03 (HÀNG ĐẶT) 
W: 2800 x D: 1200 x H: 1150

HRMD05 (HÀNG ĐẶT) 
W: 2420 x D: 1430 x H: 1150
W: 2420 x D: 1230 x H: 1150

HRMD 02 (HÀNG ĐẶT) 
W: 2820 x D: 2420 x H: 1100

 
HR100C2 (YẾM GỖ) 
W: 1600 x D: 700 x H: 750 
BÀN PHỤ 
W: 1000 x D: 500 x H: 750 
HR100C2Y1 (YẾM SẮT) 
W: 1600 x D: 700 x H: 750 
BÀN PHỤ 
W: 1000 x D: 500 x H: 750
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 73
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 09 DÒNG HR ROYAL
BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT

 DÒNG HR ROYAL
BÀN LÀM VIỆC CHÂN GỖ

05 05

HR 120 C2 (YẾM GỖ)  
HR 120 C2 Y1 (YẾM SẮT)
W: 1200 x D: 700 x H: 750

 
HR 140 HL C1 (YẾM GỖ)
HR 140 HL C1 Y1 (YẾM SẮT) 
W: 1400 x D: 700 x H: 750

 
HR 1450 C1 (YẾM GỖ) 
HR 1450 C1 Y1 (YẾM SẮT) 
W: 1450 x D: 950 x H: 750

HR 120 SHL   W: 1194 x D: 600 x H: 750
HR 120 HL     W: 1194 x D: 700 x H: 750
HR 140 HL     W: 1394 x D: 700 x H: 750

HR 120 S        W: 1194 x D: 600 x H: 750
HR 120           W: 1194 x D: 700 x H: 750
HR 140           W: 1394 x D: 700 x H: 750
HR 160           W: 1600 x D: 800 x H: 750

HR 120 C1 (YẾM GỖ)
HR 120 C1 Y1 (YẾM SẮT)
W: 1200 x D: 700 x H: 750

HR 140 C1 (YẾM GỖ)
HR 140 C1 Y1 (YẾM SẮT)
W: 1200 x D: 700 x H: 750

HR 140 HM 
W: 1394 x D: 700 x H: 750
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 75
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 09BÀN LÀM VIỆC NEWTREND MỚI BÀN LÀM VIỆC NEWTREND MỚI
HÀNG CHÂN SẮT

04 05

NT M3D 
W: 400 x D: 480 x H: 590

NT120 C3      W: 1200 x D: 700 x H: 750 
NT140 C3      W: 1400 x D: 700 x H: 750

NTL14         W: 1400 x D: 1200 x H: 750 
NTL16         W: 1600 x D: 1200 x H: 750

NT120 S     W: 1200 x D: 600 x H: 750 
NT120 K     W: 1200 x D: 700 x H: 750 
NT140 K     W: 1400 x D: 700 x H: 750

NTTP 1800 C       W: 1800 x D: 850 x H: 750 
NTP M3D             W: 400 x D: 480 x H: 690 
NTTP 1800 C       W: 1100 x D: 450 x H: 690 
 

NT120 C3 HL       W: 1200 x D: 700 x H: 750 
NT140 C3 HL       W: 1400 x D: 700 x H: 750
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 77
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN LÀM VIỆC NT06

NT120S      W: 1200 x D: 600 x H: 750 
NT120        W: 1200 x D: 700 x H: 750 
NT140      W: 1400 x D: 700 x H: 750 
NT160        W: 1600 x D: 800 x H: 750 
NT180        W: 1800 x D: 800 x H: 750

NTL14
W: 1400 x D: 1200 x H: 750 
NTL16
W: 1600 x D: 1200 x H: 750

NTP 1880
W: 1880 x D: 1600 x H: 760

NTP1880 GHÉP BỘ 
NTP1880
W: 1800 x D: 800 x H: 750 
W: 1200 x D: 440 x H: 720 
 
NTM3D W: 400 x D: 480 x H: 590 

HỘC BÀN LÀM VIỆC

NTM 3D
W: 400 x D: 480 x H: 590

NTM 2F 
W: 400 x D: 480 x H: 735
NTM 3F 
W: 400 x D: 480 x H: 1030

NTM 1D 1F
W: 400 x D: 480 x H: 590

NT 2050 K GHÉP BỘ
W: 2050 x D: 1750 x H: 750
 
NTP 2050
W: 1400 x D: 700 x H: 750 
W: 1000 x D: 600 x H: 750
W: 750 x D: 650 x H: 750

HỘC NTM 1D 1F
W: 400 x D: 580 x H: 590 
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 79
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

HỘC ATM3D 
 W: 400 x D: 480 x H: 590

AT 120S W: 1200 x D: 600 x H: 750 
AT 140   W: 1400 x D: 700 x H: 750 
AT 160   W: 1600 x D: 700 x H: 750 

AT 120 SHL     W: 1200 x D: 600 x H: 750 
AT 140  HL      W: 1400 x D: 700 x H: 750

AT 120 HL 3C 
W: 1200 x D: 600 x H: 750

ATL 14 K
ATL 16 K

AT 120 SHLSD+BP
W: 1200 x D: 600 x H: 750

ATL 14
ATL 16

AT 120 SHL SD
AT 140 HL SD
W: 1200 x D: 600 x H: 750

AT 120 SK     W: 1200 x D: 600 x H: 750 
AT 140 K       W: 1400 x D: 700 x H: 750 
AT 160 K       W: 1600 x D: 700 x H: 750

09 BÀN LÀM VIỆC AT07

  www.noithathoaphat.com.vn

http://noithathoaphat.com.vn


|    www.hoaphat.com.vn    |

BÀ
N 

VĂ
N 

PH
ÒN

G 
  O

FF
IC

E 
DE

SK

BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 81
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN LÀM VIỆC DÒNG SV08

SV 120s  1194 600 750  
SV 120  1194 700             750
SV 140                    1394           700             750
SV 150                    1494           700             750
SV 160                    1594           800             750 
SV 180  1794           800             750

Rộng Sâu Cao

SV 1686 
W: 1686 x D: 860 x H: 750 
SV 1886 
W: 1794 x D: 860 x H: 750

SV 120 HL3C 
W: 1194 x D: 700t x H: 750

 SV 100 HL                 944 600 750 
 SV 120 SHL   1194 600 750 
 SV 120 HL   1194 700 750
 SV 140 HL   1394 700 750  
 SV 150 HL   1494 700 750  
 SV 160 HL   1594 800 750  
 SV 180 HL   1794 800 750 
 

Rộng Sâu Cao

SVL 14 
W: 1400 x D: 1200 x H: 750 
SVL 16 
W: 1600 x D: 1200 x H: 750 
SVL 18 
W: 1800 x D: 1200 x H: 750
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 83
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN LƯỢN - BÀN GIÁM ĐỐC09

HỘC BÀN LÀM VIỆC

SVM 1D 1O
W: 400 x D: 472 x H: 590 

SVM 1D 1F
W: 400 x D: 472 x H: 590 

SVM 3D
W: 400 x D: 472 x H: 590 

SVH 1D 1F 
W: 396 x D: 470 x H: 444 

SVH 1D 1O 
W: 396 x D: 470 x H: 444 

SVH 3D 
W: 396 x D: 470 x H: 444 

SVP 1890
W: 1800 x D: 900 x H: 750  
W: 450 x D: 650 x H: 610 
W: 1400 x D: 450 x H: 610
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 85
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN LÀM VIỆC DÒNG HP10

HỘC BÀN LÀM VIỆC

HP - 100  1000 600 750  
HP - 120S 1200 600 750 
HP - 120  1200 700 750 
HP - 140  1400 700 750 
HP - 150  1500 700 750 
HP - 160                    1600 800 750 
HP - 180S 1800 800 750 
HP - 180  1800 900 750

Rộng Sâu Cao

 HP - 100HL             1000 600 750 
 HP - 120SHL          1200 600 750 
 HP -120HL 1200 700 750
 HP - 140HL 1400 700 750  
 HP - 150HL 1500 700 750  
 HP - 160HL 1600 800 750  
 HP - 180SHL 1800 800 750  
 HP - 180HL 1800 900 750 

Rộng Sâu Cao

HP MA 1000
W: 1000 x D: 460 x H: 705

HP - 120 HL3C   
W: 1200 x D: 700 x H: 750 
 

HP M1D1F
W: 420 x D: 480 x H: 569

HP M3D
W: 420 x D: 480 x H: 590

HP H1D1F
W: 396 x D: 468 x H: 444

HP H1D1O
W: 396 x D: 468 x H: 444

HP H3D
W: 396 x D: 468 x H: 444
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 87
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN HỌP VENEER01

CT2412 V1
W: 2400 x D: 1200 x H: 760

09 BÀN HỌP SƠN PU CAO CẤP02

CT2010 H2
W: 2000 x D: 1000 x H: 760 
 
CT2412 H2
W: 2400 x D: 1200 x H: 760

CT2010 H3
W: 2000 x D: 1000 x H: 760 
 
CT2412 H3
W: 2400 x D: 1200 x H: 760
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 89
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

CT 2010 H6
W: 2000 x D: 1000 x H: 760

CT 2412 H6
W: 2400 x D: 1200 x H: 760

CT 2010 H5 
W: 2000 x D: 1000 x H: 760

CT 2412 H5 
W: 2400 x D: 1260 x H: 760

CT 2010 H5 CN 
W: 2000 x D: 1000 x H: 760

CT 2412 H5 CN
W: 2400 x D: 1260 x H: 760

CT 2010 H7
W: 2000 x D: 1000 x H: 760

CT 2412 H7
W: 2400 x D: 1200 x H: 760

09 BÀN HỌP SƠN PU CAO CẤP02

  
www.noithathoaphat.com.vn

http://noithathoaphat.com.vn


|    www.hoaphat.com.vn    |

BÀ
N 

VĂ
N 

PH
ÒN

G 
  O

FF
IC

E 
DE

SK

BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 91
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN HỌP SƠN PU CAO CẤP02

CT 2600
W: 2600 x D: 2600 x H: 1140

CT 3012 H1
W: 3000 x D: 1200 x H: 760
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 93
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

CT 3012 H2
W: 3000 x D: 1200 x H: 760

09 BÀN HỌP SƠN PU CAO CẤP02

CT 4016 H2
W: 4000 x D: 1600 x H: 760
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 95
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN HỌP SƠN PU CAO CẤP02

CT 5016 H1
W: 5000 x D: 1600 x H: 760

CT 5522 H1
W: 5500 x D: 2200 x H: 760

CT 5022 H2 R8
CT 5022 H1 R8
W: 5000 x D: 2200 x H: 760

CT 5022 H2 R10
CT 5022 H2 10
W: 5000 x D: 2200 x H: 760
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 97
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

HRH 1810       W: 1800 x D: 1000 x H: 750
HRH 2010       W: 2000 x D: 1000 x H: 750
HRH 2412       W: 2400 x D: 1200 x H: 750

NTH 1080
R= 1000 x H: 750

HRH 1810 H1       W: 1800 x D: 1000 x H: 750
HRH 2010 H1       W: 2000 x D: 1000 x H: 750
HRH 2412 H1       W: 2400 x D: 1200 x H: 750 NTH 2010

W: 2000 x D: 1000 x H: 750

HRH1810 H2
W: 1800 x D: 1000 x H: 750

HRH2010 H2
W: 2000 x D: 1000 x H: 750

HRH2412 H2 
W: 2400 x D: 1200 x H: 750

09 BÀN HỌP HR (ROYAL)03 09 BÀN HỌP NT04

NTH 4315
W: 4300 x D: 1500 x H: 750
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 99
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN HỌP SV05 09 BÀN HỌP HP05

SVH 5115 
W: 5100 x D: 1500 x H: 750 mm

SV 1810 - 2010 OV 
W: 5100 x D: 1500 x H: 750 mm

SVH 4016
W: 4000 x D: 1600 x H: 750

SVH 1810 CN      W: 1800 x D: 1000 x H: 750
SVH 2412 CN      W: 2400 x D: 1200 x H: 750
SVH 1810 CN      W: 2800 x D: 1200 x H: 750
 
GHI CHÚ: Đối với bàn SVH 2412 sử dụng 3 chân mặt liền                                  
             SVH 2812 sử dụng 4 chân mặt ghép

SVH 1000 
ø: 1000 x H: 750

SVH 1200 
ø: 1200 x H: 750

HPH18100V 
W: 1800 x D: 1000 x H: 750 
HPH20100V 
W: 2000 x D: 1000 x H: 750

HPH1810CN 
W: 1800 x D: 1000 x H: 750 
HPH2010CN 
W: 2000 x D: 1000 x H: 750 

HPH2412CN 
W: 2400 x D: 1200 x H: 750
 
GHI CHÚ: Bàn 2412CN Sủ dụng 3 chân

HPH 4515 
W: 4500 x D: 1500 x H: 750 mm
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 101
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 09BÀN HỌP HP BÀN CHÂN SẮT HU - LC05 06

HU 12       
W: 1200 x D: 700 x H: 750 
HU 14       
W: 1400 x D: 700 x H: 750  
HU 16       
W: 1600 x D: 700 x H: 750

HU 18       
W: 1800 x D: 700 x H: 750 
HU 15       
W: 1500 x D: 700 x H: 750

LC 12  
W: 1200 x D: 700 x H: 750

TH12 
W: 1200 x D: 600 x H: 750

BF 51 
W: 550 x D: 400 x H: 90

NK 55 
W: 565 x D: 410 x H: 110

HS 1 
W: 398 x D: 540 x H: 670

LC 14
W: 1400 x D: 700 x H: 750 
LC 15
W: 1500 x D: 700 x H: 750

LC 16
W: 1600 x D: 700 x H: 750

HPH 1000 
ø: 1000 x H: 750

HPH 1200 
ø: 1200 x H: 750
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 103
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

T

BÀN VI TÍNH
M E T A L  T U B E  F U R N I T U R E

09 BÀN VI TÍNH01

HRM 120 
W: 1200 x D: 700 x H: 750

NTM 120 S 
W: 1200 x D: 600 x H: 750
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 105
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

09 BÀN MÁY TÍNH HR02

ATM 120 
W: 1200 x D: 600 x H: 750

ATM 120 S 
W: 1200 x D: 700 x H: 750

SV 204 HL 
W: 1194 x D: 700 x H: 750 
SV 204 SHL 
W: 1194 x D: 600 x H: 750

SV 204 S 
W: 1194 x D: 600 x H: 750 
SV 204 
W: 1194 x D: 700 x H: 750

SV 202 S 
W: 1194 x D: 600 x H: 750 
SV 202 
W: 1194 x D: 700 x H: 750

SVG 100 
W: 1000 x D: 450 x H: 680 
SVG 101 
W: 1000 x D: 450 x H: 680

SVG 121 
W: 1200 x D: 450 x H: 680

NTM 120 L 
W: 1200 x D: 700 x H: 750

NTM 160 L 
W: 1600 x D: 700 x H: 750
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 107
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

BÀN MÁY TÍNH SD - FD

BÀN MÁY TÍNH HP0903

SD 08 P
SD 08 S 
W: 838 x D: 480 x H: 765 

SD 01 P
SD 01 S 
W: 598 x D: 480 x H: 765 

FD 34 
W: 900 x D: 700 x H: 750 

HP 204 
W: 1194 x D: 700 x H: 750 
HP 204 S 
W: 1194 x D: 600 x H: 750

FD 33 
W: 1394 x D: 700 x H: 750 

HP 202 
W: 1200 x D: 700 x H: 750 
HP 202 S 
W: 1200 x D: 600 x H: 750

FD 37 
W: 1294 x D: 700 x H: 1600 

HP 204 HL 
W: 1194 x D: 700 x H: 750 
HP 204 SHL 
W: 1194 x D: 600 x H: 750

SD 15 M
SD 15 S 
W: 1036 x D: 480 x H: 765

SD 15 LM
SD 15 LS 
W: 1196 x D: 590 x H: 765 
 

BÀN MÁY TÍNH SD - FD0904
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 109
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

TỦ  LÀM VIỆC
C O M P U T E R  D E S K

0905

BMT 136 
W: 1100 x D: 730 x H: 750 - 1270 

BMT 46 
W: 1000 x D: 620 x H: 1080 

ML 11 
W: 945 x D: 550 x H: 750mm 

BMT 97A 
W: 600 x D: 575 x H: 1245  

BMT 97B 
W: 900 x D: 575 x H: 1245 

SD 05 
W: 610 x D: 525 x H: 1200 

BÀN MÁY TÍNH
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 111
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

0901 DÒNG VENEER CAO CẤP

DC 1350 V4 
W: 1350 x D: 430 x H: 2000 

DC 1840 V1 
W: 1800 x D: 400 x H: 2000 

DC 1840 V5 
W: 1800 x D: 445 x H: 2000 

DC 2000 V2 
W: 2000 x D: 450 x H: 2000 
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 113
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

DC 940 H1 
W: 900 x D: 400 x H: 1996

DC1350 H3 
W: 1350 x D: 450 x H: 2000

DC940 H2 
W: 900 x D: 400 x H: 1996

DC1350 H5 
W: 1350 x D: 450 x H: 2000

DC1340 H1 
W: 1350 x D: 400 x H: 2000

DC 1350 H10 
W: 1350 x D: 420 x H: 2000

DC 1350 H1 
W: 1350 x D: 400 x H: 2000

DC 1840 H1 
W: 1800 x D: 400 x H: 2000

DC 1850 H9 
W: 1850 x D: 460 x H: 1875

DC 1350 H11 
W: 1350 x D: 450 x H: 2000

DC 2000 H9 
W: 1850 x D: 460 x H: 2000

0902 TỦ TÀI LIỆU SƠN PU CAO CẤP
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 115
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

DC1240 H1 
W: 1200 x D: 400 x H: 1000

LT 01 
W: 800 x D: 600 x H: 1200

LT 02 
W: 800 x D: 600 x H: 1200

LT 03 
W: 800 x D: 600 x H: 1200

DC1800 H6 
W: 1800 x D: 420 x H: 2000

DC2200 H2 
W: 2200 x D: 530 x H: 2000

DC8040 H2 
W: 800 x D: 400 x H: 1000

LT 04 
W: 800 x D: 600 x H: 1200

LTS 02 
W: 800 x D: 600 x H: 1200

LTS 01 
W: 800 x D: 600 x H: 1200

DC8040 H1 
W: 800 x D: 400 x H: 800

LTS 03 
W: 800 x D: 600 x H: 1200

LTS 04 
W: 800 x D: 600 x H: 1200

0902 TỦ TÀI LIỆU SƠN PU CAO CẤP

BỤC TƯỢNG BÁC - BỤC PHÁT BIỂU
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 117
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

TỦ TÀI LIỆU DÒNG HR (ROYAL)

HR 1800 2B  
W: 900 x D: 400 x H: 1800

HR 860 
W: 1796 x D: 400 x H: 860

HỘC NT - M3D
W: 695 x D: 780 - 1140HR 1960 2B 

W: 900 x D: 400 x H: 1960

HR 1960 3B 
W: 1350 x D: 400 x H: 1960

HR 1960 3K 
W: 1796 x D: 400 x H: 1960

HR 1960 4B 
W: 1796 x D: 400 x H: 1960

HR860 3B 
W: 1800 x D: 400 x H: 950

01

01 02

02

01

KHÔNG  CÓ ẢNH

0903

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 119
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

0904 TỦ TÀI LIỆU NT MỚI

NT 1960 D 
W: 800 x D: 400 x H: 1960

NT 1960 
W: 800 x D: 400 x H: 1960

NT 1960 G 
W: 800 x D: 400 x H: 1960

NT 1960 3B 
W: 1196 x D: 400 x H: 1960

NT 1960 KG 
W: 800 x D: 400 x H: 1960

0905 TỦ TÀI LIỆU NT ( TRUYỀN THỐNG )

NT 1960 G 
W: 800 x D: 400 x H: 1960

NT 1960 D 
W: 800 x D: 400 x H: 1596

NT 850 D 
W: 800 x D: 400 x H: 878

NT1960 - 3G4D 
W: 1196 x D: 400 x H: 1960

|
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 121
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

NT 1960 D 
W: 800 x D: 400 x H: 1960

NT 1960 KG 
W: 800 x D: 400 x H: 1960

AT1960 3B 
W: 1196 x D: 400 x H: 1960

SV1960 - K64D 
W: 804 x D: 400 x H: 1960

AT1960 KG 
W: 800 x D: 400 x H: 1960

SV1960 K2 
W: 1004 x D: 400 x H: 1960

SV1960 K6 
W: 804 x D: 400 x H: 1960

NT1960 4B 
W: 1592 x D: 400 x H: 1960

AT 1960  
W: 800 x D: 400 x H: 1960

SV1960 - 364D 
W: 1200 x D: 400 x H: 1960

NT 1960 3B 
W: 1196 x D: 400 x H: 1960

0905 TỦ TÀI LIỆU NT ( TRUYỀN THỐNG )

TỦ TÀI LIỆU DÒNG SV

09

09

06

07

TỦ TÀI LIỆU DÒNG AT

NT 1960 3B 3N 
W: 1196 x D: 400 x H: 1960

www.noithathoaphat.com.vn

http://noithathoaphat.com.vn


|    www.hoaphat.com.vn    |

BÀ
N 

VĂ
N 

PH
ÒN

G 
  O

FF
IC

E 
DE

SK

BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 123
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

SV 1960 G  
W: 804 x D: 400 x H: 1960

SV 402 
W: 400 x D: 450 x H: 750

SV 1960 D4D 
W: 804 x D: 400 x H: 1960

SV 802 D 
W: 804 x D: 452 x H: 688

SV 1960 3B 
W: 804 x D: 400 x H: 1960

SV 1960 D 
W: 804 x D: 400 x H: 1960

SV 802 
W: 804 x D: 452 x H: 688

0907

HP 1960 D  
W: 820 x D: 415 x H: 1960

HP 1960 3B 
W: 1220 x D: 415 x H: 1960

HP 1960 G 
W: 820 x D: 415 x H: 1960

HP 1960 K2 
W: 1020 x D: 415 x H: 1960

0908 TỦ TÀI LIỆU DÒNG HPTỦ TÀI LIỆU DÒNG SV
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 125
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

TU 10 F 
W: 380 x D: 457 x H: 920

TU 2F  
W: 465 x D: 620 x H: 695

TU 88 G 
W: 880 x D: 407 x H: 915
TU 118 G 
W: 1180 x D: 407 x H: 915

TU 88 S 
W: 880 x D: 407 x H: 915
TU 118 S 
W: 1180 x D: 407 x H: 915

TU 88 4D 
W: 880 x D: 407 x H: 915

TU 118 7D 
W: 1180 x D: 407 x H: 915

TU 118 12D 
W: 1180 x D: 407 x H: 915

TU 88 7D 
W: 1180 x D: 407 x H: 915

TU 118 21D 
W: 1180 x D: 407 x H: 915

TU 118 4D 
W: 1180 x D: 407 x H: 915

TU 4F 
W: 465 x D: 457620x H: 1287

TU 3F 
W: 465x D: 620 x H: 991

TU 7F 
W: 380 x D: 457 x H: 680

TU 15F 
W: 380 x D: 457 x H: 1320

0901 TỦ FILE TỦ GHÉP0902
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 127
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

0903 TỦ HỒ SƠ

TU 09 K3L 
W: 1000 x D: 450 x H: 1830

TU 08 
W: 915 x D: 450 x H: 1830

TU 09 K4 
W: 1000 x D: 450 x H: 1830

TU 09 
W: 915 x D: 450 x H: 1830

TU 09 K5 
W: 1350 x D: 450 x H: 1830

TU 09 K2   
W: 1000 x D: 450 x H: 1830

TU 16 
W: 750 x D: 550 x H: 1830

TU 09 K6 
W: 1000 x D: 450 x H: 1830

TU 09 K36 
W: 1000 x D: 450 x H: 1830

TU 09 K3B  
W: 1000 x D: 450 x H: 1830

TU 09 K2 SA 
W: 1000 x D: 500 x H: 1830

TU 09 K3 
W: 1000 x D: 450 x H: 1830

TU 07 
W: 915 x D: 450 x H: 1830mm
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 129
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

TỦ LOCKER0904

TU 981 
W: 878 x D: 450 x H: 1830

TU 983 
W: 378 x D: 450 x H: 1830

TU 981 3K 
W: 915 x D: 450 x H: 1830

TU 983 3K 
W: 915 x D: 450 x H: 1830

TU 981 2K 
W: 619 x D: 450 x H: 1830

TU 983 2K 
W: 619 x D: 450 x H: 1830

TU 982 
W: 619 x D: 450 x H: 1830

TU 982 3K 
W: 915 x D: 450 x H: 1830

TU 984 3K 
W: 915 x D: 450 x H: 1830

TU 984  
W: 378 x D: 450 x H: 1830

TU 982 2K 
W: 619 x D: 450 x H: 1830

TU 986 
W: 378 x D: 450 x H: 1830

TU 986 3K 
W: 915 x D: 450 x H: 1830

TU 984 2L 
W: 762 x D: 450 x H: 1830
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 131
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

SOFA CAO CẤP
C O M P U T E R  D E S K

TỦ TÔN DÀY0905

TU 09 K2C 
W: 1000 x D: 457 x H: 1900

TU 09 K2B 
W: 1000 x D: 457 x H: 1900

TU 09 K6B 
W: 1000 x D: 457 x H: 1900

TU 09 K4B 
W: 1000 x D: 457 x H: 1900

TU 09 K6C 
W: 1000 x D: 457 x H: 1900

TU 09 K2C 
W: 1000 x D: 457 x H: 1900
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H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

0901 SOFA VĂN PHÒNG CAO CẤP

Không ngừng nghiên cứu sáng tạo sản phẩm mới, công ty phát triển dòng 
sản phẩm SOFA cao cấp với thiết kế hiện đại, kiểu dáng sang trọng. Đặc 
biệt là sự kết hợp tinh tế trong sử dụng chất liệu Gỗ & Da đã tạo nên nét 
nổi bật và sự khác biệt của sản phẩm Hoà Phát

Bộ ghế SOFA gồm: 02 ghế đơn và 01 ghế băng

Sử dụng đồng bộ cùng bàn BSF01, BSF02, BSF03, BSF04 và kệ góc 
KG, KG02

MẪU MÀU

ĐEN NÂU VÀNG
CHẤT LIỆU: DA, PVC

GHẾ BĂNG
GHẾ ĐƠN

W 2140 x D 900 x H 850
W 1240 x D 900 x H 850

SF 01
GHẾ BĂNG
GHẾ ĐƠN

W 2160 x D 860 x H 910
W 1160 x D 860 x H 910

SF 02
GHẾ BĂNG
GHẾ ĐƠN

W 2130 x D 830 x H 890
W 1170 x D 830 x H 890

SF 03

GHẾ BĂNG
GHẾ ĐƠN

W 2060 x D 880 x H 895
W 1130 x D 880 x H 895

SF 12

GHẾ BĂNG
GHẾ ĐƠN

W 1940 x D 900 x H 860
W 990 x D 900 x H 860

SF 04
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H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

GHẾ BĂNG

SL 09 1

GHẾ ĐƠN

SL 09 3
BSL 09

W 1985 x D 890 x H 940mm 

W 725 x D 755 x H 820

W 1085 x D 890 x H 940mm

W 1930 x D 755 x H 820
W 1200 x D 600 x H 450

SF 21

SF L90

GHẾ BĂNG
GHẾ ĐƠN

W 2010 x D 800 x H 880mm 
W 1040 x D 800 x H 880mm

SF 23
GHẾ BĂNG
GHẾ ĐƠN

W 1840 x D 740 x H 760mm 
W 820 x D 740 x H 760mm

SF 31
GHẾ BĂNG
GHẾ ĐƠN

W 1700 x D 740 x H 800mm 
W 760 x D 740 x H 800mm

SF32

BSF 01 
W: 1200 x D: 600 x H: 460

SL 81 
W: 1200 x D: 600 x H: 460 ( chưa có kt)

SL 83 
W: 1200 x D: 600 x H: 460 ( chưa có kt)

SL 82 
W: 1200 x D: 600 x H: 460 ( chưa có kt)

BSF 02 
W: 1200 x D: 600 x H: 450

BSF 03 
W: 1200 x D: 600 x H: 450

BSF 04 
W: 1340 x D: 680 x H: 440

KG 01 
W: 600 x D: 600 x H: 460

KG 02 
W: 600 x D: 600 x H: 460

BÀN SOFA & KỆ GÓC
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H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

01 CÁC DẠNG SẢN PHẨM

VÁCH NGĂN NỈ - VN 03 N

VÁCH NGĂN GỖ

VÁCH NGĂN NỈ - VN 03 NK

VÁCH NGĂN HP 04 GK

VN 02

LIÊN KẾT GÓC 180˚ LIÊN KẾT GÓC 90˚
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H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

01 CÁC DẠNG SẢN PHẨM

VNHP 03 VNHP 04

VÁCH NỈ - NỈ
VN 04 N

VÁCH GỖ - KÍNH
VN 04 GK

VÁCH NỈ - KÍNH
VN 04 NK

VÁCH GỖ TOÀN BỘ
VN 04 G

VN 04 VN 03
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 141
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

02 BẢNG HỆ THỐNG VẬT TƯ VÀ PHỤ KIỆN

V¸ch ng¨n Hp03
TT M· sp

50x9

H×nh d¸ng C«ng dông

H1

H2

H3-3

H3-2

H4

H5

H6

H7

H8

C06

C07

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

Thanh H1 èp vµo thanh H2 ë trªn nãc.

50x18

50x11

50x11

100x8.2

89x46

20x50

55.5x61

61x65.5

200x140x40

60x245x220

10x09x06

14x7

56x50

45x52

Thanh H7 cã t¸c dông ��ªn ��t ha� t�� v¸ch ng¨n ë c�nh nha� t�o thµnh ��t gãc 90

Thanh H8 cã t¸c dông ��ªn ��t 3 ho�c 4 t�� v¸ch ng¨n c�nh nha� t�o thµnh �h«ng
g�an cã �èn gãc 90.

T¸c dông ��ªn ��t c¸c t�� v¸ch� c�t v�� nha�.� v�n ��ng ch×a �ôc g�¸c M2�

�h�ng èp c�a.

�µ ch� t��t n�p ��nh � ch� t��t nµ� cã t¸c dông ��nh v� t�� ��nh trong �h�ng ��nh
��è� v�� v¸ch ng¨n cã ��nh�

V�t �� 

��H�02

H14

H15

TT M· sp

30x12.4T1

T2

T3

T4

T6

T7

Lk1

Lk2

C02

M8

nkhp02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Thanh T1 èp ë trªn nãc cña v¸ch ng¨n.

30x31.5

30x32

30x12.4

30x32

8x5

26x6

14x7

88x30x16

T¸c dông, èp c¹nh ngoµi cïng v¸ch ng¨n

vµ liªn kÕt víi thanh T3.

Lµ thanh èp trung gian gi÷a hép gç vµ thanh T2

Lµ thanh ®uîc èp trùc tiÕp phÝa ®¸y cña hép gç.

Thanh T6 cã t¸c dông lµm khung kÝnh.

30

Lµ chi tiÕt liªn kÕt gi÷a c¸c tÊm
v¸ch ng¨n víi nhau

Thanh T7 cã t¸c dông liªn kÕt hai tÊm v¸ch ng¨n
ë c¹nh nhau t¹o thµnh mét gãc chªnh nhau 30.

Lµ chi tiÕt liªn kÕt gi÷a thanh nh«m T1 vµ T6
hoÆc T1 vµ hép gç.

Lµ chi tiÕt nÑp kÝnh, chi tiÕt nµy cã t¸c dông
®Þnh vÞ tÊm kÝnh trong khung kÝnh (®èi víi v¸ch ng¨n cã kÝnh)

Ch©n s¾t C02 dïng ®Ó cè ®Þnh
v¸ch ng¨n xuèng nÒn.(Dïng cho lo¹i VNHP02)

35x55 Lµ chi tiÕt t¨ng ch©n M8 ®Ó ®iÒu chØnh
®é cao cña v¸ch ng¨n

31x15x1Ke gãc

kÝnh

Nót N1

Nót N2

Nót N3

Nót N4

12

13

14

15

16

Dïng ®Ó b¾t gãc cña thanh T6 víi nhau
t¹o thµnh khung kÝnh

60x30x22

60x30x17

Lµ nót liªn kÕt c¸c thanh T1,T2,T3
vÞ trÝ nót nµy ë trªn hai ®Çu cña v¸ch

Lµ liªn kÕt c¸c thanh T2, T3, T4
Nót nµy cßn l¾p thªm t¨ng ch©n M10 ®Ó ®ì v¸ch ng¨n

Lµ nót bÞt phÝa trªn thanh T730x19

30x16

V¸ch ng¨n Hp02
H×nh d¸ng C«ng dông
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H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

Dïng ®Ó bÞt ®Çu phÇn phÝa trªn cña thanh P8

V¸ch ng¨n Hp04
TT M· sp

18x8

H×nh d¸ng C«ng dông

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

NP8-1

NP8-2

NP2-1

NP2-2

M8

MB 04

LK 1

C0 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

28x22

21x10

28x27

26x27

103x9

34x34

28x13

28x28

Lµ thanh èp trung gian gi÷a hép gç hoÆc phÇn kÝnh cña v¸ch ng¨n víi thanh P3

èp vµo thanh P2 vµ ®Ó ®Þnh vÞ phÇn kÝnh trong v¸ch ng¨n cã kÝnh.

110x28

Cét liªn kÕt c¸c tÊm v¸ch víi nhau t¹o thµnh module (cã thÓ liªn kÕt hai tÊm v¸ch
t¹o gãc 90 )

Lµ thanh trung gian liªn kÕt gi÷a hai hép gç vµ ®Ó cã thÓ cµI ke MB 04 ®Ó ®ì mÆt bµn

Lµ thanh trung gian liªn kÕt gi÷a hép gç vµ phÇn kÝnh, ®ång thêi chøa thanh nÑp N1
®Ó gi÷ kÝnh.

34x34x24

34x34x16

28x35x21

22x22x18

23x23x32

70x30x32

6x6

8x5

80x30x16

Nót liªn kÕt c¸c thanh P,P2,P3,P4 n»m phÝa trªn cña hai ®Çu tÊm v¸ch.

12

13

14

15

16

17

18

19

Mã SP H×nh d¸ng C«ng dông

80x40x42B1t

B1p 80x40x42

tat 112x72x50

tap

Ke mãc vµo v¸ch dïng ®Ó ®ì c¸c gãc

cña mÆt bµn dïng cho v¸ch HP02.

Ke mãc vµo v¸ch dïng ®Ó ®ì c¸c gãc

cña mÆt bµn dïng cho v¸ch HP02.
112x72x50

Ke mãc vµo v¸ch dïng ®Ó ®ì c¸c gãc

cña mÆt bµn dïng cho v¸ch HP03.

Ke mãc vµo v¸ch dïng ®Ó ®ì c¸c gãc

cña mÆt bµn dïng cho v¸ch HP03.

TT

1

2

3

5

6

7

8

4

P
hô

 k
iÖ

n

02 BẢNG HỆ THỐNG VẬT TƯ VÀ PHỤ KIỆN

KÖ ®Ó tµi liÖu
Bookshelf

Khay vµ ray ®ì di ®éng treo
Mobile purpose hanger rail and 
tray

KÖ t¹p chÝ
Magazine shelf

SẢN PHẨM KÈM THEO
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H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

02 SẢN PHẨM KÈM THEO

Gi¸ treo t¹p chÝ
Newspaper hanger showcase

Ng¨n kÐo ®ùng bµn phÝm
Keyboard drawer

M¾c treo quÇn ¸o
Clothes hanger

Tñ treo
Overhead storage

Phô kiÖn ®ùng file 
Filling accessories 

KÖ treo tiÕt kiÖm kho¶ng trèng
Space saving and functional 
hanging shelf

KÖ treo tiÕt kiÖm kho¶ng trèng
Space saving and functional 
hanging shelf

Phô kiÖn ®ì / treo
Hang on Component 

MÃ MÀU GỖ

MÃ MÀU NỈ

VN 01

K 07B

M 1

L 1

M 24

M 21

M 2

L 2

M 25

M 22

M 11

L3

M 27

M 23

M 13

L4

VN 02

K 17

VN 05

K 26

VN 09

Z 03

K 01B
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H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 147

BỪNG SÁNG
KHÔNG GIAN CỦA BẠN

HÀNG GIA DỤNG 
GIA ĐÌNH

02

01

02

03

04

05

06

07

Ghế ống thép Mạ Sơn & inox

Bàn Ghế Composite

Bàn ghê phòng khách & Phòng ăn

Bàn Inox

Bàn ghế Cafe - Bàn trà các loại

Hàng Gia dụng

Két Bạc các loại

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E
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H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

GHẾ ỐNG THÉP
MẠ SƠN & INOX
M E T A L  T U B E  F U R N I T U R E

01 GHẾ CÁC LOẠI

G17
W: 440 x D: 490 x H: 990

G 02 S,M,I
W: 440 x D: 500 x H: 985

G 01 S,M,I 
W: 440 x D: 515 x H: 850

G 04 S,M,I
W: 480 x D: 515 x H: 890

G 03 A
W: 440 x D: 490 x H: 790
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H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

G 18 S,M,I
W: 440 x D: 495 x H: 990

G 05 I
W: 400 x D: 510 x H: 990

G 14
W: 440 x D: 520 x H: 795

G 04B
W: 535 x D: 750 x H: 890

G20
W: 450 x D: 480 x H:920

G 07
W: 540 x D: 600 x H: 770 G 30 S,M,I

W: 460 x D: 445 x H: 855

G 135
W: 410 x D: 500 x H: 820

G 135 B
W: 410 x D: 500 x H: 820

G 27
W: 430 x D: 485 x H: 920

G 21
W: 420 x D: 485 x H: 920

10 CÁC LOẠI GHẾ G

www.noithathoaphat.com.vn

http://noithathoaphat.com.vn


|    www.hoaphat.com.vn    |

BÀ
N 

VĂ
N 

PH
ÒN

G 
  O

FF
IC

E 
DE

SK
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H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

G 0498
W: 395 x D: 485 x H: 1040

G 1499
W: 390 x D: 475 x H: 1025

G 0398
W: 395 x D: 470 x H: 1030

G 1699
W: 390 x D: 490 x H: 1020

G 0498
W: 410 x D: 480 x H: 1070

09 CÁC LOẠI GHÊ HP05

GD 03
ø: 440 x H: 480

GD 01 I
ø: 390 x H: 465

GD 01 IT
GD 01 IS
ø: 390 x H: 465

GD 02
W: 310 x D: 365 x H: 460

GD 01
ø: 370 x H: 460

GD 01 inox
ø: 370 x H: 460

GD 04
ø: 430 x H: 450
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 155
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

10 CÁC LOẠI GHẾ ĐƠN

BÀN GHẾ COMPOSITE
T A B L E S  A N D  C H A I R S  C O M P O S I T E

01 BÀN COMPOSITE

Bàn BE 09 + BE 814     W: 1380 x D: 790 x H: 750
Ghế G18 C                     W: 430 x D: 500 x H: 990

Bàn BT 01M                  ø: 1000 x H: 750
Ghế G17                        W: 430 x D: 500 x H: 990

Chân BT 01 M
Mặt Bàn BE 814            ø: 138 x D: 790 x H: 750
Ghế G18 C                     W: 430 x D: 500 x H: 990
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 157
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

Bàn BE 01 + Mặt  814     W: 1380 x D: 790 x H: 750
Ghế G17                           W: 430 x D: 500 x H: 990

Chân BE 09 + Mặt  814     W: 1380 x D: 790 x H: 750
Ghế G18 C                         W: 430 x D: 500 x H: 790

BÀN BE
W: 1380 x D: 790 x H: 750

BÀN B20
ø: 1000 x H: 750

BT 01 + BT 1000
ø: 1000 x H: 750

Bàn B20 B                       W: 1400 x D: 800 x H: 750
Ghế G20                           W: 470 x D: 485 x H: 910

BE 01
W: 645 x D: 695 x H: 730

BE 09
W: 795 x D: 695 x H: 730

BE 15
W: 695 x D: 645 x H: 730

BÀN B32
ø: 900 x H: 750

01 BÀN COMPOSITE

CÁC LOẠI CHÂN BÀN
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 159
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

02 BÀN GHẾ PHÒNG ĂN

Bàn TB 03                        W: 1600 x D: 800 x H: 750
                                                   W: 1400 x D: 800 x H: 750
Ghế TGA 01                      W: 430 x D: 520 x H: 1050

Bàn TB 12                        W: 1600 x D: 850 x H: 775
                                                   W: 1400 x D: 850 x H: 775
Ghế TGA 12                      W: 430 x D: 582 x H: 990

Bàn TB 03                        W: 1600 x D: 800 x H: 750
                                                   W: 1400 x D: 800 x H: 750
Ghế TGA 03                      W: 430 x D: 490 x H: 950

Bàn TB 21                        ø: 1400 x H: 750
Ghế TGA 21                      W: 440 x D: 540 x H: 1000

Bàn TB 09                        W: 1360 x D: 800 x H: 775
                                                   W: 1600 x D: 800 x H: 775
Ghế TGA 24                      W: 430 x D: 530 x H: 1000

Bàn TB 09                        W: 1360 x D: 800 x H: 760
                                                   W: 1600 x D: 800 x H: 760
Ghế TGA 24                      W: 430 x D: 530 x H: 1040

Bàn TB 06                        W: 1600 x D: 800 x H: 750
                                                   W: 1800 x D: 900 x H: 750
Ghế TGA 03                      W: 430 x D: 490 x H: 950

Bàn TB 10                        W: 1600 x D: 800 x H: 760
                                                   W: 1800 x D: 900 x H: 760
Ghế TGA 08                      W: 440 x D: 515 x H: 1000
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 161
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

02 BÀN ĂN KÍNH

Bàn B51                      W: 1400 x D: 800 x H: 750
Ghế G51                      W: 415 x D: 475 x H: 980

Bàn B53                      ø: 1000 x H: 750
Ghế G53                      W: 450 x D: 580 x H: 915

Bàn B47                      W: 1200 x D: 700 x H: 750
Ghế G18                      W: 430 x D: 500 x H: 990

Bàn B58                      W: 1350 x D: 850 x H: 750
Ghế G58                      W: 420 x D: 495 x H: 100

Bàn B48                      W: 1350 x D: 800 x H: 750
Ghế G27                      W: 430 x D: 485 x H: 960

Bàn B52                      W: 1400 x D: 800 x H: 750
Ghế G52                      W: 420 x D: 460 x H: 860
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 163
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

02 BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH

TBSL 02
GHẾ ĐƠN:          W: 700 x D: 765 x H: 1010
GHẾ ĐÔI:           W: 1810 x D: 765 x H: 1010
BÀN:                  W: 900 x D: 550 x H: 510
 

TBSL 06
GHẾ ĐƠN:          W: 800 x D: 700 x H: 890
GHẾ ĐÔI:           W: 1850 x D: 700 x H: 890
BÀN:                 W: 1200 x D: 550 x H: 550
 

TBSL 03
GHẾ ĐƠN:          W: 710 x D: 680 x H: 940
GHẾ ĐÔI:           W: 1790 x D: 680 x H: 940
BÀN KÍNH:          W: 1200 x D: 550 x H: 510
 

BCN 712 I
W: 700 x D: 1200 x H: 750

BT 100 I         ø: 1000 x H: 750
BT 120 I         ø: 1200 x H: 750

04 BÀN INOX
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 165
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

05 BÀN GHẾ CAFE - BÀN TRÀ

BCF 101
W: 550 x D: 550 x H: 720

BCF 103
W: 550 x D: 550 x H: 720

BCF 104
W: 550 x D: 550 x H: 720

Bàn BCF 01                      W: 550 x D: 550 x H: 560
Ghế BCF 01                      W: 576 x D: 500 x H: 745

BCF 102
MẶT MV 50                      W: 500 x D: 500 x H: 720
MẶT MV 55                      W: 550 x D: 550 x H: 720
MẶT MV 60                      W: 600 x D: 600 x H: 720

HÀNG GIA DỤNG
C O M P U T E R  D E S K
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 167
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

01 KỆ TIVI

KTV 02
W: 1200 x D: 500 x H: 650

CL 01
W: 310 x D: 1000 x H: 700 - 830

T3B
W: 420 x D: 600 x H: 1100

CL 02
W: 310 x D: 1200 x H: 680 - 780

T4B
W: 420 x D: 740 x H: 1370

GTD 02
W: 1180 x D: 400 x H: 1100 - 1600

T3B
W: 420 x D: 920 x H: 1580

T6B
W: 420 x D: 1140 x H: 1820

KTV 102
W: 900 x D: 500 x H: 500

KTV 107
W: 1200 x D: 500 x H: 500

KTV 108
W: 1600 x D: 500 x H: 500

KTV 01
W: 1200 x D: 500 x H: 650

02 CẦU LÀ - MẮC ÁO - THANG
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 169
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

SC 01
W: 780 x D: 380 x H: 1000 TA 2B 2D

W: 1070 x D: 550 x H: 2000

TA 3B 3D
W: 1600 x D: 550 x H: 2000

TA 3B 2D
W: 1600 x D: 550 x H: 2000

LS 02
W: 1020 x D: 183 - 1035

LS 01
W: 790 x D: 335 x H: 921 TA 2B

W: 1100 x D: 550 x H: 2000

03 TỦ GIẦY

04 TỦ ÁO

MA 02
ø: 620 x H: 1800

MA 04
ø: 620 x H: 1800

MA 05 I
ø: 460 x H: 1755

MA 06 I
ø: 460 x H: 1735

MA 17
ø: 520 x H: 1820

MA 19
W: 400 x D: 400 x H: 1860

www.noithathoaphat.com.vn
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 171
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

05 GIÁ GỖ

SVG 51
W: 800 x D: 290 x H: 890

BLG 01 V
W: 1200 x D: 600 x H: 1880

NT B02
W: 1200 x D: 680 x H: 1800

NTB 02
W: 1200 x D: 680 x H: 1800

NT B01
W: 1000 x D: 550 x H: 1600

NTB 01
W: 1000 x D: 500 x H: 1600

BK 206
W: 1050 x D: 600 x H: 1800

SVG 52
W: 800 x D: 290 x H: 1282

SVG 54
W: 800 x D: 500 x H: 1386

TGS 103   W: 645 x D: 280 x H: 910
TGS 104   W: 645 x D: 280 x H: 1230
TGS 105   W: 645 x D: 280 x H: 1550

SVG 53
W: 800 x D: 290 x H: 1282

06 BÀN LIỀN GIÁ
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 173
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

NT B01
W: 1200 x D: 600 x H: 1800

TBHS 01        W: 800 x D: 500 x H: 630
TGHS 01        W: 360 x D: 420 x H: 680

TBHS 02        W: 836 x D: 500 x H: 1050
TGHS 02        W: 360 x D: 420 x H: 680

BC 914
W: 1212 x D: 350 x H: 1825

BC 915
W: 1214 x D: 340 x H: 1825

KÉT BẠC
C O M P U T E R  D E S K

06 BÀN LIỀN GIÁ
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 175
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

01 02KÉT AN TOÀN, KÉT BẢO MẬT KÉT FORTUNE HÒA PHÁT

KA 22
OUT: W: 415 x D: 340 x H: 609
IN: W: 296 x D: 200 x H: 374

KA 100 V
OUT: W: 524 x D: 465 x H: 887
IN: W: 467 x D: 330 x H: 651

KA 181 V
OUT: W: 710 x D: 502 x H: 1200
IN: W: 590 x D: 365 x H: 899

SG 310
W: 695 x D: 780 - 1140

SG 310
W: 695 x D: 780 - 1140

SG 310
W: 695 x D: 780 - 1140

KA 40 OUT: W: 483 x D: 340 x H: 709
              IN: W: 370 x D: 211 x H: 474

KA 50 OUT: W: 535 x D: 370 x H: 809
              IN: W: 416 x D: 230 x H: 554

KA 72 OUT: W: 560 x D: 400 x H: 879
              IN: W: 441 x D: 266 x H: 624

KA 100
OUT: W: 609 x D: 435 x H: 1005
IN: W: 480 x D: 280 x H: 748

KA 181 OUT: W: 709 x D: 485 x H: 1200
                IN: W: 579 x D: 334 x H: 945

KA 320 OUT: W: 775 x D: 590 x H: 1400
                 IN: W: 646 x D: 435 x H: 1145

KA 54 V OUT: W: 475 x D: 372 x H: 755
                 IN: W: 415 x D: 235 x H: 515

KA 72 V OUT: W: 475 x D: 432 x H: 817
                 IN: W: 418 x D: 297 x H: 581

SG 310
W: 695 x D: 780 - 1140

SG 310
W: 695 x D: 780 - 1140

SG 310
W: 695 x D: 780 - 1140

SG 310
W: 695 x D: 780 - 1140

SG 310
W: 695 x D: 780 - 1140

SG 310
W: 695 x D: 780 - 1140

KA 22 V
OUT: W: 358 x D: 367 x H: 555
IN: W: 301 x D: 225 x H: 325

KA 40 V
OUT: W: 400 x D: 372 x H: 670
IN: W: 400 x D: 250 x H: 415

www.noithathoaphat.com.vn
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 177
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

02

03

KÉT FORTUNE

KÉT SẮT KHÁCH SẠN

SG 310
W: 695 x D: 780 - 1140

KKS 01
OUT: W: 370 x D: 260 x H: 260
IN: W: 365 x D: 200 x H: 235

KKS 02
OUT: W: 420 x D: 320 x H: 320
IN: W: 415 x D: 265 x H: 295

KS 50 T2
OUT: W: 482 x D: 432 x H: 739
IN: W: 350 x D: 264 x H: 213

KS 50 T4
OUT: W: 482 x D: 485 x H: 1389
IN: W: 350 x D: 264 x H: 213

KS 90 K1 DT
OUT: W: 400 x D: 536 x H: 618
IN: W: 273 x D: 361 x H: 420

KS 110 K2 C1
OUT: W: 481 x D: 560 x H: 677
IN: W: 333 x D: 340 x H: 461

KS 90 K1C1
OUT: W: 400 x D: 536 x H: 618
IN: W: 273 x D: 361 x H: 420

KS 110 K1 DT
OUT: W: 481 x D: 560 x H: 677
IN: W: 333 x D: 340 x H: 461

KKS 03
OUT: W: 470 x D: 350 x H: 350
IN: W: 465 x D: 295 x H: 325

KS 35 NDT
OUT: W: 411 x D: 374 x H: 338
IN: W: 329 x D: 210 x H: 223

KS 50 NDT 
OUT: W: 482 x D: 432 x H: 380
IN: W: 350 x D: 264 x H: 213

SG 310
W: 695 x D: 780 - 1140

SG 310
W: 695 x D: 780 - 1140

KS 35 N   OUT: W: 411 x D: 374 x H: 338
                     IN: W: 329 x D: 210 x H: 223

KS 50 N    OUT: W: 482 x D: 432 x H: 380
                     IN: W: 350 x D: 264 x H: 213

KS 35 D OUT: W: 305 x D: 374 x H: 444
                  IN: W: 223 x D: 210 x H: 329

KS 50 D OUT: W: 347 x D: 432 x H: 515
                  IN: W: 215 x D: 264 x H: 347

www.noithathoaphat.com.vn
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 179
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

03 04KÉT SẮT KS KÉT LỘC TÀI

KS 168 K1 DT 
OUT: W: 616 x D: 600 x H: 868
IN: W: 421 x D: 374 x H: 607

KS 190 K1 DT
OUT: W: 589 x D: 600 x H: 988
IN: W: 416 x D: 371 x H: 750

KS 320 K2 C1
OUT: W: 689 x D: 691 x H: 1402
IN: W: 518 x D: 452 x H: 1164

KS 190 K2 C1
OUT: W: 589 x D: 600 x H: 988
IN: W: 416 x D: 371 x H: 750

KS 135 K2 C1
OUT: W: 481 x D: 560 x H: 761
IN: W: 333 x D: 340 x H: 545

KS 320 K2 C1
OUT: W: 689 x D: 691 x H: 1402
IN: W: 518 x D: 452 x H: 1104

KS 135 K1 DT 
OUT: W: 481 x D: 560 x H: 761
IN: W: 333 x D: 340 x H: 545

KS 500 K2 C1
OUT: W: 989 x D: 638 x H: 1631
IN: W: 827 x D: 410 x H: 1402

KT 36 
OUT: W: 472 x D: 355 x H: 709
 IN: W: 326 x D: 213 x H: 455

KT 66 
OUT: W: 541 x D: 370 x H: 809
 IN: W: 394 x D: 224 x H: 409

KT 88 
OUT: W: 565 x D: 410 x H: 864
 IN: W: 413 x D: 240 x H: 540

KS 110 K1 C1
OUT: W: 481 x D: 560 x H: 677
IN: W: 333 x D: 340 x H: 461
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 181
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 181

BỪNG SÁNG
KHÔNG GIAN CỦA BẠN

HÀNG CÔNG TRÌNH 
CÔNG CỘNG

03

01

02

03

04

05

Ghế Hội Trường

Bàn Ghế Hội Trường

Bàn Ghế Khu Công Nghiệp

Ghế Quầy Bar - Bàn Ghế Khách Sạn

Giá sắt - Giá Thư Viện - Giá Siêu Thị

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 1
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

10 CÁC LOẠI GHẾ ĐƠN

www.noithathoaphat.com.vn

GHẾ PHÒNG CHỜ
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 185
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

TC 02 B
W: 640 x D: 760 - 900  x H: 1000

TC 04 B
W: 640 x D: 760 - 900  x H: 1000

TC 06 B
W: 640 x D: 760 - 900  x H: 1000

TC 310B
W: 640 x D: 760 - 900  x H: 1000

TC 314 B
W: 680 x D: 640 - 830  x H: 1000

TC 01 B
W: 640 x D: 760 - 900  x H: 1000

TC 336
W: 610 x D: 700  x H: 1000

TC 310 B
W: 640 x D: 710 - 860  x H: 1000

TC 314
W: 640 x D: 640  x H: 1015

TC 306 B
W: 640 x D: 620 - 830  x H: 950

01 GHẾ HT
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 187
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

02 GHẾ HỘI TRƯỜNG MC

MC 07
ỐNG 20 x20 : W: 440 x D: 530  x H: 950
ỐNG 25 x25 : W: 450 x D: 530  x H: 950

G 892
W: 440 x D: 500  x H: 800

MC 11
W: 450 x D: 570  x H: 970

MC 04
ỐNG 20 x20 : W: 440 x D: 525  x H: 950
ỐNG 25 x25 : W: 450 x D: 540  x H: 950

MC 22
W: 440 x D: 530  x H: 920

MC 18
W: 440 x D: 530  x H: 950

MC 02
ỐNG 20 x20 : W: 440 x D: 525  x H: 950
ỐNG 25 x25 : W: 450 x D: 540  x H: 950

MC 08
W: 440 x D: 535  x H: 950

G 102
W: 540 x D: 600  x H: 770

G 893
W: 480 x D: 535  x H: 740
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

03 04GHẾ PHÒNG CHỜ GPC GHẾ PHÒNG CHỜ PC & GS

PC 01
W: 1700 x D: 545 - 795  x H: 820

PC 51
W: 1455 x D: 580 x H: 910
W: 1970 x D: 580 x H: 910

PC 202 T1 W: 980 x D: 520  x H: 770

PC 203 T1 W: 1495 x D: 520  x H: 770

PC 204 T1 W: 2010 x D: 520  x H: 770

GPC 05 G
W: 1055 x D: 640 - 850  x H: 870

GPC 05 D
W: 1055 x D: 640 - 850  x H: 870

GPC 05 N
W: 1055 x D: 640 - 850  x H: 870

PC 202 BK
W: 1540 x D: 620 x H: 995

www.noithathoaphat.com.vn

2

PC 205 T1 W: 2520 x D: 520  x H: 770

http://noithathoaphat.com.vn
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-PC01.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-PC01.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-GPC05G.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-GPC05G.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-GPC05N.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-GPC05N.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-GPC05D.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-GPC05D.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-PC202T1.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-PC203T1.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-PC203T1.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-PC204T1.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-PC205T1.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-PC51.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-PC51.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-PC202BK.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-PC202BK.html


|    簠†         |

GH
Ế 

HỘ
I T

RƯ
ỜN

G 
  O

FF
IC

E 
DE

SK

BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

PC 202 N W: 1040 x D: 660  x H: 995
PC 203 N W: 1580 x D: 660  x H: 995
PC 204 N W: 2010 x D: 660  x H: 995

PC 202 Y3 W: 950 x D: 550  x H: 820
PC 203 Y3 W: 1465 x D: 550  x H: 820
PC 204 Y3 W: 1980 x D: 550  x H: 820

PC 14
W: 1010 x D: 510  x H: 815
W: 1495 x D: 510  x H: 815
W: 1975 x D: 510  x H: 815

PC 202 W3 W: 960 x D: 530  x H: 840
PC 203 W3 W: 1465 x D: 550  x H: 840
PC 204 W3 W: 1970 x D: 530  x H: 840

PC 202 T9 W: 980 x D: 520  x H: 770
PC 203 T9 W: 1495 x D: 520  x H: 770
PC 204 T9 W: 2010 x D: 520  x H: 770

PC 203 T1 3I
W: 1495 x D: 520  x H: 770

03 GHẾ PHÒNG CHỜ PC & GS
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

GPC 02-2 PVC
W: 1250 x D: 688  x H: 400 - 800

GPC 02-3 PVC
W: 1800 x D: 688  x H: 400 - 800

GPC 02-2
W: 1250 x D: 688  x H: 400 - 800

GPC 02-3
W: 1800 x D: 688  x H: 400 - 800

GPC 02-4
W: 2600 x D: 688  x H: 400 - 800

GPC 02-4 PVC
W: 2600 x D: 688  x H: 400 - 800

GPC 02-5
W: 3000 x D: 688  x H: 400 - 800

04 GHẾ PHÒNG CHỜ  CAO CẤP
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

GPC 03-2
W: 1225 x D: 700  x H: 420 - 810

GPC 03-4
W: 2380 x D: 700  x H: 420 - 810

GPC 03-5
W: 2950 x D: 700  x H: 420 - 810

CHÂN T4 CHÂN T1 CHÂN T9 CHÂN T10 CHÂN YC3

GPC 03-3
W: 1800 x D: 700  x H: 420 - 810

04 GHẾ PHÒNG CHỜ  CAO CẤP

www.noithathoaphat.com.vn
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CHÂN GHẾ
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04 GHẾ PHÒNG CHỜ  CAO CẤP
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GPC04I-2     W:1200 x D: 645 x H:770

GPC04I-3     W:1800 x D: 645 x H:770

GPC04I-4    W:2380 x D: 645 x H:770

GPC04I-5     W:2960 x D: 645 x H:770

http://noithathoaphat.com.vn/
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-Inox-GPC04I%252d2.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-Inox-GPC04I%252d2.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-GPC04I%252d5.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-GPC04I%252d5.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-GPC04I%252d4.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-GPC04I%252d4.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-inox-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-GPC04I%252d3.html
http://noithathoaphat.com.vn/products/Gh%E1%BA%BF-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%9D-inox-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-GPC04I%252d3.html
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 199
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

BHT 02           W: 1200 x D: 500  x H: 750
                            W: 1500 x D: 500  x H: 750
GHẾ THT 10    W: 420 x D: 520  x H: 950

BHT 04           W: 1200 x D: 500  x H: 750
                            W: 1500 x D: 500  x H: 750
GHẾ THT 10    W: 420 x D: 520  x H: 950

BHT 12 DH1
W: 1200 x D: 500  x H: 750

BHT 12 DH3
W: 1200 x D: 500  x H: 750

01 BÀN GHẾ HỘI TRƯỜNG
GỖ TỰ NHIÊN & VENEER

THT 11
W: 420 x D: 550  x H: 1050

THT 04
W: 405 x D: 510  x H: 1050

THT 10
W: 420 x D: 520  x H: 950

TAG 01
W: 430 x D: 520  x H: 1050

THT 02 B
W: 405 x D: 515  x H: 1050

THT 05
W: 465 x D: 625  x H: 950

www.noithathoaphat.com.vn
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 201
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

02 03BÀN HỘI TRƯỜNG EB - BG BÀN GHẾ DÙNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP

BG 05
W: 1500 x D: 450  x H: 750

BG 01 I
W: 1600 x D: 750  x H: 750

BA 02
W: 1680 x D: 1690  x H: 750

BA 03
W: 1680 x D: 1690  x H: 750

EBX 412           W: 1200 x D: 400  x H: 750

EBX 414           W: 1400 x D: 400  x H: 750

EBX 415           W: 1500 x D: 400  x H: 750

EBX 416           W: 1600 x D: 400  x H: 750

EBX 418           W: 1800 x D: 400  x H: 750

BA 01 S14     W: 1400 x D: 750  x H: 750

BA 01 S15     W: 1500 x D: 750  x H: 750

BA 01 S16     W: 1600 x D: 750  x H: 750

V 095 I           W: 1600 x D: 750  x H: 750

www.noithathoaphat.com.vn
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 203
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

EBX-412

SB 04
W: 310 x D: 350  x H: 930 - 1060

SB 10
ø: 450 x H: 810 - 930

SB 03
W: 350 x D: 420  x H: 1020 - 1140

SB 06
ø: 350 x H: 620 - 750

SB 21 G
ø: 350 x H: 620 - 750

SB 22
ø: 350 x H: 620 - 750

SB 09
ø: 450 x H: 850 - 970

SB 27
ø: 450 x H: 850 - 970

SB 29
ø: 450 x H: 850 - 970

SB 07
W: 448 x D: 445  x H: 812

SG 510 D
W: 540 x D: 530  x H: 1030 - 1150

04 CÁC LOẠI  GHẾ QUẦY BAR

www.noithathoaphat.com.vn
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 205
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

BKS  01
W: 500 x D: 500  x H: 500
GKS  01
W: 540 x D: 580  x H: 805

BKS  04
W: 600 x D: 600  x H: 500
GKS  04
W: 695 x D: 610  x H: 750

BKS  02
W: 500 x D: 500  x H: 500
GKS  02
W: 600 x D: 600  x H: 900

05 CÁC LOẠI  GHẾ KHÁCH SẠN GỖ TỰ NHIÊN

GIÁ SẮT - GIÁ SIÊU THỊ
T A B L E S  A N D  C H A I R S  C O M P O S I T E



|    www.hoaphat.com.vn    |

 G
IÁ

 S
ẮT

 - 
GI

Á 
SI

ÊU
 TH

Ị 

BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 207
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

01 TỦ THƯ VIỆN

MCF1
W: 3100 x D: 2060 x H: 2045

MCF2
W: 2500 x D: 1160 x H: 2045

02 GIÁ SIÊU THỊ

GST 01
W: 1000 x D: 900 x H: 1500

GST 02
W: 900 x D: 475 x H: 1500

GST 04
W:1000 x D: 900 x H: 1800

GST 03
W: 900 x D: 475 x H: 1800

www.noithathoaphat.com.vn
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 209
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

01 GIÁ SẮT

GS 3
W: 915 x D: 317 x H: 1815

GS 1A
W: 1000 x D: 395 x H: 2020

GS 4B
W: 914 x D: 250 x H: 1981

GS 5K3
W: 2925 x D: 450 x H: 2000

GS 5K5
W: 3865 x D: 450 x H: 2000

GS 2K2
W: 2030 x D: 457 x H: 2000

GS 2K1
W: 1030 x D: 457 x H: 2000

GS 1B
W: 1006 x D: 406 x H: 2065

GS 4A
W: 914 x D: 400 x H: 1981

GS 5K2
W: 1985 x D: 450 x H: 2000

www.noithathoaphat.com.vn
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H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 211

BỪNG SÁNG
KHÔNG GIAN CỦA BẠN

HÀNG TRƯỜNG HỌC
04

H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 213
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

01 BÀN GHẾ MẪU GIÁO

BMG 104 A2
W: 900 X D: 450 x H: 460

BMG 104 B2
W: 900 X D: 450 x H: 500

BMG 101 A1
W: 900 X D: 450 x H: 460

BMG 101 B1
W: 900 X D: 450 x H: 500

BMG 104 A1
W: 900 X D: 450 x H: 460

BMG 104 B1
W: 900 X D: 450 x H: 500

BMG 102 A2
W: 900 X D: 450 x H: 460

BMG 102 B2
W: 900 X D: 450 x H: 500

BMG 101 A2
W: 900 X D: 450 x H: 460

BMG 101 B2
W: 900 X D: 450 x H: 500

GMG 104 A2
W: 350 X D: 360 x H1: 270 x H2: 510

GMG 104 B2
W: 350 X D: 365 x H1: 300 x H2: 550

GMG 101 A1
W: 350 X D: 320 x H1: 270 x H2: 510

GMG 101 B1
W: 350 X D: 320 x H1: 300 x H2: 550

GMG 104 A1
W: 350 X D: 360 x H1: 270 x H2: 510

GMG 104 B1
W: 350 X D: 365 x H1: 300 x H2: 550

GMG 102 A2
W: 320 X D: 340 x H1: 270 x H2: 510

GMG 102 B2
W: 330 X D: 340 x H1: 300 x H2: 550

GMG 101 A2
W: 350 X D: 320 x H1: 270 x H2: 510

GMG 101 B2
W: 350 X D: 320 x H1: 300 x H2: 550

BMG 01-3
W: 585 X D: 405 x H: 200

BMV 01-3
W: 585 X D: 405 x H: 300

BMG 102 A1
W: 900 X D: 450 x H: 460

BMG 102 B1
W: 900 X D: 450 x H: 500

GMG 102 A1
W: 320 X D: 340 x H1: 270 x H2: 510

GMG 102 B1
W: 330 X D: 340 x H1: 300 x H2: 550

www.noithathoaphat.com.vn
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 215
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

02 BÀN GHẾ HỌC SINH CẤP I - II TRONG GIA ĐÌNH

BHS 20-2
W: 800 X D: 500 x H: 590 - 740

GHS 20-2
W: 360 X D: 460 x H1: 350 - 470 x H2: 700 - 820

BHS 20-1
W: 800 X D: 500 x H: 590 - 740

GHS 20-1
W: 360 X D: 460 x H1: 350 - 470 x H2: 700 - 820

BHS 22-2
W: 800 X D: 500 x H: 590 - 740

GHS 22-2
W: 360 X D: 460 x H1: 350 - 470 x H2: 700 - 820

BHS 22-1
W: 800 X D: 500 x H: 590 - 740

GHS 22-1
W: 360 X D: 460 x H1: 350 - 470 x H2: 700 - 820

BHS03-1
W: 700 X D: 450 x H: 650 - 730

BHS 03-1
BHS 03-2
W: 700 X D: 450 x H: 650 - 730

www.noithathoaphat.com.vn
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 217
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

02 BÀN GHẾ HỌC SINH CẤP I - II TRONG GIA ĐÌNH

BHS 28-2
W: 700 X D: 450 x H: 540 - 690

GHS 28-2
W: 340 X D: 400 x H1: 310 - 400 x H2: 590 - 680

BHS 28-1
W: 700 X D: 450 x H: 540 - 690

GHS 28-1
W: 340 X D: 400 x H1: 310 - 400 x H2: 590 - 680

BHS 09-1
W: 1000 X D: 500 x H: 690

BHS 106-2
W: 700 X D: 450 x H: 590

GHS 106-2
W: 310 X D: 390 x H1: 340 x H2: 600

03 BÀN GHẾ HỌC SINH CẤP I - II TRONG TRƯỜNG HỌC

BHS 103 C
W: 1200 X D: 870 x H1: 440 x H2: 690 x H: 770

BHS 103 A
W: 1000 x D: 805 x H1: 330 x H2: 550 x H: 610

BHS 103 B
W: 1000 x D: 815 x H1: 380 x H2: 610 x H: 660

BHS 101 A
W: 1000 x D: 400 x H2: 550

BHS 101 B
W: 1000 x D: 400 x H: 610

BHS 102 A
W: 1000 x D: 400 x H2: 550 x H:550

BHS 102 B
W: 1000 x D: 400 x H2: 610 x H:610

GHS 101 A
W: 320 X D: 375 x H1: 330 x H: 610

GHS 101 B
W: 320 X D: 375 x H1: 380 x H: 660

GHS 102 A
W: 360 X D: 350 x H1: 330 x H: 610

GHS 102 B
W: 360 X D: 350 x H1: 380 x H: 660

www.noithathoaphat.com.vn
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H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

03 BÀN GHẾ HỌC SINH CẤP I - II TRONG TRƯỜNG HỌC 04 BÀN GHẾ TRONG TRƯỜNG PTTH - ĐẠI HỌC  

BHS 104 A         W: 1000 x D: 815 x H1: 330 x H2: 550 x H: 610

BHS 104 B         W: 1000 x D: 825 x H1: 380 x H2: 610 x H: 665

BHS 104 C         W: 1200 x D: 885 x H1: 440 x H2: 690 x H: 770

BBT 101 A
W: 1100 x D: 803 x H1: 330 x H2: 550 x H: 532 +18

BBT 101 B         
W: 1200 x D: 803 x H1: 400 x H2: 660 x H: 642+18

BBT 102 C
W: 1200 x D: 803 x H1: 400 x H2: 660 x H: 642 +18

BBT 102 A
W: 1100 x D: 803 x H1: 330 x H2: 550 x H: 532 +18

BSV 102 T
W: 1200 x D: 890 x H1: 450 x H2: 750 x H: 750

BSV 102
W: 1200 x D: 800 x H1: 450 x H2: 750 x H: 750

BSV 103
W: 1200 x D: 800 x H1: 450 x H2: 750 x H: 750

BSV 103 T
W: 1200 x D: 940 x H1: 450 x H2: 750 x H: 840

www.noithathoaphat.com.vn
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 221
H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

04 BÀN GHẾ TRONG TRƯỜNG PTTH - ĐẠI HỌC  

BSV 105
W: 1200 x D: 800 x H1: 450 x H2: 750 x H: 750

BSV 107 T
W: 1200 x D: 800 x H1: 450 x H2: 750 x H: 750

BSV 105 T
W: 1200 x D: 890 x H1: 450 x H2: 750 x H: 750

BSV 108
W: 1200 x D: 800 x H1: 450 x H2: 750 x H: 750

BSV 109
W: 1200 x D: 1070 x H1: 450 x H2: 750 x H: 825

BSV 108 T
W: 1200 x D: 800 x H1: 450 x H2: 750 x H: 750

BSV 2400
W: 2400 x D: 920 x H1: 450 x H2: 750 x H: 800

BSV 107
W: 1200 x D: 800 x H1: 450 x H2: 750 x H: 750
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H�A PH�T
P R O D U C T  C A T A L O G U E

05 BÀN GHẾ HỌC SINH CẤP I - II - PTTH ĐẾN ĐẠI HỌC THEO THÔNG TƯ MỚI

BHS 106  -  GHS 106

BHS 107  -  GHS 107

BHS 108  -  GHS 108

BHS 109  -  GHS 109

MSP THÔNG TƯ MSP HÒA PHÁT
BHS 106 III W: 600 x D: 450 x H: 510 BHS 106HP III W: 600 x D: 400 x H: 540

BHS 106 IV W: 600 x D: 500 x H: 570 BHS 106HP IV W: 600 x D: 400 x H: 590

BHS 106 V W: 600 x D: 500 x H: 630 BHS 106HP V W: 650 x D: 450 x H: 640

BHS 106 VI W: 600 x D: 500 x H: 690 BHS 106HP VI W: 650 x D: 450 x H: 690

GHS 106 III W: 270 x D: 290-395 x H: 300-540

GHS 106 IV W: 310 x D: 330-395 x H: 340-600

GHS 106 V W: 340 x D: 360-410 x H: 370-660

GHS 106 VI W: 360 x D: 400-455 x H: 410-720

BHS 106HP-VII W: 650 x D: 450 x H: 750

GHS 106HP-VII W: 360 x D: 400-455 x H: 450-760

MSP THÔNG TƯ MSP HÒA PHÁT
BHS 108 III W: 1200 x D: 450 x H: 510 BHS 108HP III W: 1200 x D: 400 x H: 540

BHS 108 IV W: 1200 x D: 500 x H: 570 BHS 108HP IV W: 1200 x D: 400 x H: 590

BHS 108 V W: 1200 x D: 500 x H: 630 BHS 108HP V W: 1200 x D: 400 x H: 640

BHS 108 VI W: 1200 x D: 500 x H: 690 BHS 108HP VI W: 1200 x D: 400 x H: 690

GHS 108 III W: 270 x D: 290-335 x H: 300-540

GHS 108 IV W: 310 x D: 330-380 x H: 340-600

GHS 108 V W: 340 x D: 360-410 x H: 370-660

GHS 108 VI W: 360 x D: 400-460 x H: 410-720

BHS 108HP-VII W: 1200 x D: 400 x H: 750

GHS 108HP-VII W: 360 x D: 400-460 x H: 450-760

MSP THÔNG TƯ MSP HÒA PHÁT
BHS 109 III W: 1200 x D: 450 x H: 510 BHS 109HP III W: 1200 x D: 400 x H: 540

BHS 109 IV W: 1200 x D: 500 x H: 570 BHS 109HP IV W: 1200 x D: 400 x H: 590

BHS 109 V W: 1200 x D: 500 x H: 630 BHS 109HP V W: 1200 x D: 400 x H: 640

BHS 109 VI W: 1200 x D: 500 x H: 690 BHS 109HP VI W: 1200 x D: 400 x H: 690

GHS 109 III W: 270 x D: 290-340 x H: 300-540

GHS 109 IV W: 310 x D: 330-380 x H: 340-600

GHS 109 V W: 340 x D: 360-410 x H: 370-660

GHS 109 VI W: 360 x D: 400-460 x H: 410-720

BHS 109HP-VII W: 1200 x D: 400 x H: 750

GHS 109HP-VII W: 360 x D: 400-460 x H: 450-760

MSP THÔNG TƯ MSP HÒA PHÁT
BHS 107 III W: 600 x D: 450 x H: 510 BHS 107HP III W: 600 x D: 400 x H: 540

BHS 107 IV W: 600 x D: 500 x H: 570 BHS 107HP IV W: 600 x D: 400 x H: 590

BHS 107 V W: 600 x D: 500 x H: 630 BHS 107HP V W: 650 x D: 450 x H: 640

BHS 107 VI W: 600 x D: 500 x H: 690 BHS 107HP VI W: 650 x D: 450 x H: 690

GHS 107 III W: 270 x D: 290-395 x H: 300-540

GHS 107 IV W: 310 x D: 330-395 x H: 340-600

GHS 107 V W: 340 x D: 360-420 x H: 370-660

GHS 107 VI W: 360 x D: 400-460 x H: 410-720

BHS 107HP-VII W: 650 x D: 450 x H: 750

GHS 107HP-VII W: 360 x D: 400-455 x H: 450-760
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05 BÀN GHẾ HỌC SINH CẤP I - II - PTTH ĐẾN ĐẠI HỌC THEO THÔNG TƯ MỚI

BHS 110  -  GHS 110

BBT 103  -  GBT 103

MSP THÔNG TƯ MSP HÒA PHÁT
BHS 110 III W: 1200 x D: 450 x H: 510 BHS 110HP III W: 1200 x D: 400 x H: 540

BHS 110 IV W: 1200 x D: 500 x H: 570 BHS 110HP IV W: 1200 x D: 400 x H: 590

BHS 110 V W: 1200 x D: 500 x H: 630 BHS 110HP V W: 1200 x D: 400 x H: 640

BHS 110 VI W: 1200 x D: 500 x H: 690 BHS 110HP VI W: 1200 x D: 400 x H: 690

GHS 110 III W: 270 x D: 290-340 x H: 300-540

GHS 110 IV W: 310 x D: 330-380 x H: 340-600

GHS 110 V W: 340 x D: 360-415 x H: 370-660

GHS 110 VI W: 360 x D: 400-455 x H: 410-720

BHS 110HP-VII W: 1200 x D: 400 x H: 750

GHS 110HP-VII W: 360 x D: 400-455 x H: 450-760

MSP THÔNG TƯ HÒA PHÁT
BBT 103 HP III W: 1200 x D: 450 x H: 510 W: 1200 x D: 400 x H: 540

BBT 103 HP IV W: 1200 x D: 500 x H: 570 W: 1200 x D: 400 x H: 590

BBT 103 HP V W: 1200 x D: 500 x H: 630 W: 1200 x D: 400 x H: 640

BBT 103 HP VI W: 1200 x D: 500 x H: 690 W: 1200 x D: 400 x H: 690

GBT 103 HP III W: 270 x D: 290-335 x H: 300-470 W: 310 x D: 330-335 x H: 300-500

GBT 103 HP IV W: 310 x D: 330-375 x H: 340-530 W: 310 x D: 330-375 x H: 340-550

GBT 103 HP V W: 340 x D: 360-400 x H: 370-590 W: 340 x D: 360-400 x H: 370-600

GBT 103 HP VI W: 360 x D: 400-440 x H: 410-650 W: 360 x D: 400-440 x H: 410-650

06

07

BÀN GHẾ DÀNH CHO GIÁO VIÊN

NỘI THẤT DÀNH CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM

BGV 103      W: 1200 x D: 600 x H: 750

GGV 103      W: 450 x D: 450 x H1: 450 x H: 900

BGV 101      W: 1200 x D: 600 x H: 750

GGV 101      W: 410 x D: 470 x H1: 450 x H: 830

BTN 101      W: 1400 x D: 700 x H: 1350

GTN 101      ø: 355 x H: 550

BTN 102      W: 1950 x D: 1200 x H: 1650

GTN 102      W: 620 x D: 620 x H: 550
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08 NỘI THẤT DÀNH CHO THƯ VIỆN - PHÒNG CHỨC NĂNG

GTV 101
W: 2000 x D: 400 x H: 1900

GCN 101
ø: 450 x H: 460 - 580

GCN 101 T
ø: 550 x H: 460 - 580

BH 101
W: 1200 x D: 500 x H: 1200

BTV 101
W: 2400 x D: 1200 x H: 1200

BMT 101
W: 1400 x D: 100 x H: 750

G6
W: 1905 x D: 914 x H: 710

GT 40
W: 1900 x D: 850 x H1: 350 x H2: 1350 x H: 1650

GT 40 M
W: 1900 x D: 850 x H1: 350 x H2: 1350 x H: 1650

09 GIƯỜNG NỘI TRÚ
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01 GIƯỜNG NỘI TRÚ

GT 40 B
W: 1900 x D: 850 x H1: 350 x H2: 1350 x H: 1650

GT 40 BH
W: 1900 x D: 850 x H1: 350 x H2: 1350 x H: 1650

GT 15
W: 3985 x D: 950 x H2: 1750 x H: 2050

TỦ GỖ
W: 400 x D: 685 x H: 1688

HỘC BÀN LIỀN
W: 928 x D: 750

GIÁ SÁCH
W: 650 x D: 685 x H: 1688

BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN 229

BỪNG SÁNG
KHÔNG GIAN CỦA BẠN

SẢN PHẨM 
THIẾT BỊ Y TẾ
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GYT 01 I
W: 2020 x D: 900 x H: 1700

GYT 02 I
W: 2050 x D: 900 x H: 1700 

GPC02 - 3CT
W: 1800 x D: 688 x H: 400 - 800

BSA O1 I
W: 1900 x D: 650 x H: 600

BKB 01 I
W: 2000 x D: 650 x H: 800

BKB 02 I
W: 1800 x D: 650 x H: 800

XDC 01 I
W: 1700 x D: 710 x H: 1700

CBN 01 I
W: 2160 x D: 550 x H: 200 - 380

01 GIƯỜNG Y TẾ
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